
 

 

 

 

Kính gửi quý cổ đông! 

THÔNG BÁO 

Ngày 31/03/2023 Tập đoàn Đạt Phương đã hoàn tất việc gửi thư mời và 
các thông tin liên quan đến cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết 
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức thư bảo 
đảm gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, đến nay vẫn có 939 thư chưa 
chuyển đến Quý cổ đông do thông tin địa chỉ cung cấp của Quý cổ đông 
cho Trung tâm lưu ký không chính xác, không có người nhận, không có 
số điện thoại… 

Do vậy để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, Công ty thông báo để Quý 
cổ đông trong danh sách (đính kèm) không nhận được thông tin nêu 
trên, thực hiện quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2023 theo cách thức như sau: 

Quý cổ đông đăng ký dự họp theo hướng dẫn tại thông báo mời họp 
được đăng tải trên website công ty và trên phương tiện công bố thông 
tin của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán 
Nhà nước. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý cổ đông có thể liên hệ với Ban quan 
hệ cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương theo số hotline: 
024.22661212 hoặc Mr.Lộc: 096.232.5868 

Trân trọng! 



 

 

 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG KHÔNG PHÁT ĐƯỢC THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2023 

 

STT Ngày gửi Người nhận Địa chỉ 

1 31/03/2023  Đỗ Thị Hương 
TDP 6, Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện 
Biên 

2 31/03/2023  NGUYỄN THÀNH TRUNG Bình Hiệp, Bình Sơn, Quảng Ngãi 

3 31/03/2023 NGUYỄN PHAN ANH Số 24 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

4 31/03/2023  Nguyễn Thị Hạnh 
Thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh 

5 31/03/2023 NGUYỄN THU PHƯƠNG 
29/64 ĐƯỜNG 4, KHU PHỐ 6 P TRƯỜNG THỌ, 
THỦ ĐỨC, TP HỒ CHÍ MINH 

6 31/03/2023  NGUYỄN THÚY NGA TỔ 24 LĨNH NAM, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI 

7 31/03/2023 Nguyễn Thị Cẩm Vân 
số 15, ngách 639/39 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh 
Phúc, Ba Đình, Hà Nội 

8 31/03/2023 Nguyễn Thị Hoàng Yến Đông La, Hoài Đức, Hà Nội 

9 31/03/2023 Nguyễn Thanh Xuân 20 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

10 31/03/2023  Nguyễn Thị Bích Thủy Tổ 67, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 

11 31/03/2023  NGUYỄN THỊ HUYỀN 
C13.03 chung cư Osimi, 688/57/42 Lê Đức Thọ, 
P.15, Q. Gò Vấp, Tp. HCM 

12 31/03/2023  NGUYỄN THÀNH Khu phố 9,, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 

13 31/03/2023 DƯƠNG THẾ HẢI Thôn 8 Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội 

14 31/03/2023 Dương Quang Minh Triết 
346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ 
Chí Minh 

15 31/03/2023  Cao Thị Thanh Hiền 
Số nhà 34 , tổ 13, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, 
Hà Nội 

16 31/03/2023  BÙI VĂN HÂN NGŨ LÃO, LÊ LỢI, THỊ XÃ SƠN TÂY, HÀ NỘI 

17 31/03/2023 DƯƠNG THỊ HUYỀN QUYÊN tổ 51 cụm 10 phường Bưởi - Tây Hồ hn 

18 31/03/2023  Bùi Đăng Quang Tổ 3 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

19 31/03/2023 BÙI HẢI NAM Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình 

20 31/03/2023  BÙI VĂN HIỆU 169/52 Đường Hoàng Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 

21 31/03/2023  CHƯƠNG HOÀNG TÂN 
Số 63 Ngô Bệ, Phường 13, Phường 13, Tân 
Bình, Hồ Chí Minh 

22 31/03/2023  BÙI THÚY PHƯỢNG 
Số Nhà 18 Ngách 299/48 Đường Hoàng Mai, 
Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành Phố Hà Nội 



 

 

23 31/03/2023 Cát Thị Diệu Hà 35 B3 TT918 Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 

24 31/03/2023 CAO THỊ HUỲNH ANH 
PHƯỚC HÒA, MONG THỌ B, CHÂU THÀNH, 
KIÊN GIANG 

25 31/03/2023 CAO THỊ THU HIỀN Tổ 3, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 

26 31/03/2023 CAO BÁ TRÌNH đội 9 thôn Bách Mỹ ,xã Nghĩa Mỹ QuẢNg Ngãi 

27 31/03/2023 CAO ÁNH TUYẾT 
8 HOÀNG MINH GIÁM, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ 
NHUẬN, TP. HCM 

28 31/03/2023 BÙI HỒNG SƠN THẠCH LONG THẠCH THÀNH, THANH HÓA 

29 31/03/2023 DƯƠNG MẠNH TƯỜNG TỔ 28 VĨNH HƯNG, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 

30 31/03/2023 BÙI THỊ NGỌC CHÂU 
72/4 HUỲNH VĂN P BÁNH, P. 15, PHÚ NHUẬN, 
TP. HỒ CHÍ MINH 

31 31/03/2023 BÙI KHÁNH LY 19 Nguyễn thị định cầu giấy hà nội 

32 31/03/2023 DƯƠNG THỊ HƯƠNG 
tdpquang vinh tt bá hiến huyện bình xuyên 
tỉnh vĩnh phúc 

33 31/03/2023 BÙI NGỌC THẢO VY 
161 Ba Cu, Phường 4, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng 
Tàu 

34 31/03/2023 CHÂU QUỐC BÌNH 377 phan châu trinh hoàn kiếm HN 

35 31/03/2023 Bùi Quang Hưng 28 đình thôn mỹ đình 1 nam từ liêm hà nội 

36 31/03/2023 BÙI THANH THẢO 
347/24/7 Lê Văn Thọ, Phường 9 Gò Vấp, TP. 
Hồ Chí Minh 

37 31/03/2023 Cao Văn Tùng SỞ THƯỢNG, YÊN SỞ, HOÀNG MAI, HÀ NỘI 

38 31/03/2023 BÙI THỊ NHẬT VI 
130 THI SÁCH, THÀNH PHỐ KON TUM, KON 
TUM 

39 31/03/2023 CÙ THỊ DUNG 
29/14 Nghĩa Hòa, Phường 06 Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh 

40 31/03/2023 BÙI ANH TUẤN Đăk Drô, Krông Nô, Đắk Nông 

41 31/03/2023 BÙI ANH NHƯ 
309 Lô F Chung cư Tây Thạnh, Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh 

42 31/03/2023 CHU THỊ LAN HƯƠNG 
Toà TTC tower, 19 Duy Tân, Dịch Vọng 
Hậu,Cầu Giấy, Hà Nội 

43 31/03/2023 Cao Thị Hải Yến 57 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

44 31/03/2023 DƯƠNG THU HƯƠNG Toà FLC Landmark Tower, nam từ liêm hà nội 

45 31/03/2023 Bùi Thanh Thảo 
347/24/7 Lê Văn Thọ, Phường 9, Quận Gò Vấp, 
Thành Phố Hồ Chí Minh VIET NAM 

46 31/03/2023 Chung Văn Bảo 
619/9 Đường Hoà Bình, Khóm 6, Phường 7, Bạc 
Liêu, Bạc Liêu 

47 31/03/2023 DƯƠNG NAM ANH 
249a thuỵ khuê tây hồ, Phường Thụy Khuê, 
Tây Hồ, Hà Nội 



 

 

48 31/03/2023 Châu Kim Sũng  167/1 Tôn Thất Thuyết P15 Q4, Hồ Chí Minh 

49 31/03/2023 DƯƠNG QUANG TIẾN 14/2 Nhất Chi Mai F13 Tân Bình HCM 

50 31/03/2023 CHU THỊ KHÁNH VÂN Phường Yên Thế, Thành phố Pleiku, Gia Lai 

51 31/03/2023 Bùi Lê Lan Số nhà 11 b11 yết kiêu hạ long quảng ninh 

52 31/03/2023 BÙI ĐỨC TÂM 
Tổ 41, khu 3, Phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, 
Quảng Ninh 

53 31/03/2023 Cao Thị Thu Ngân 298/22/5 vườn lài, Phường Phú Thọ Hòa, Tân 
Phú, Hồ Chí Minh 

54 31/03/2023 BÙI THỊ THANH NGA 
2F quang trung, Trần Hưng Đạo Hoàn Kiếm Hà 
Nội 

55 31/03/2023 BÙI THỊ KIỀU OANH 
Tổ 15 Phường Hoàng Văn Thụ - Thành phố 
Thái Nguyên 

56 31/03/2023 BÙI DUY CƯƠNG 2/15 tch q12 tphcm 

57 31/03/2023 Chu Thị Vân Hải Chu Xá, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội 

58 31/03/2023 Nguyễn Văn Khải 
165/19A Bạch Đằng, Phường 2, Q.Tân Bình, TP. 
HCM 

59 31/03/2023 Nguyễn Văn Lâm Tổ 50 Dịch Vọng Hậu-Cầu Giấy-Hà Nội 

60 31/03/2023 NGUYỄN VĂN TỐT tổ 7 khu 4 yết kiêu hạ long quảng ninh 

61 31/03/2023 Nguyễn Văn Độ Thôn 4, Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội, Hà Nội - TP 

62 31/03/2023 Nguyễn Văn Tiên 
16B TRIỆU QUANG PHỤC, TỔ 6, P.PHÙ ĐỔNG, 
TP.PLEIKU, GIA LAI 

63 31/03/2023 Nguyễn Tân Ánh 
Tổ 92- Mỹ An, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, 
Đà Nẵng 

64 31/03/2023 NGUYỄN XUÂN LĂNG 
145/5 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 
TP. HCM 

65 31/03/2023 NGUYỄN VĂN THIỆN K122 Phan Thanh, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà 
Nẵng, Phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 

66 31/03/2023 NGUYỄN VĂN TUẤN Thôn Nhũ Tỉnh, Quang Khải Tứ Kỳ, Hải Dương 

67 31/03/2023 NGUYỄN VĂN THẾ 
Tổ 1 Thị Trấn Đông Hưng huyện đông hưng tính 
thái bình 

68 31/03/2023 Nguyễn Vũ Đông Quân 
16/49 Nguyễn Thiện Thuật Phường 2 Quận 3, 
TP HCM 

69 31/03/2023 NGUYỄN VƯƠNG MỸ HIỀN 91/39 Đường T8, Tây Thạnh, Tân Phú hcm 

70 31/03/2023 Nguyễn Trọng Thanh Hùng 
175/15 Võ Thành Trang, P.11, Q.Tân Bình, 
TPHCM 

71 31/03/2023 NGUYỄN VĂN THỊNH 
Thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà 
Nội 

72 31/03/2023 Nguyễn Tuấn Minh 
101/14 Hồ Văn Huy, Phường 9, Quận Phú 
Nhuận , Tp hồ chí minh 



 

 

73 31/03/2023 Nguyễn Văn Giang 
số 6 Phan Huy Chú -chu trinh hoàn kiếm Hà 
Nội 

74 31/03/2023 NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH Tổ 8, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 

75 31/03/2023 Nguyễn Văn Lộc P.MINH KHAI Q.BAC TU LIEM HA NOI 

76 31/03/2023 NGUYỄN TRỌNG THANH 
200 Hồng Châu Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, 
Hải Dương 

77 31/03/2023 Nguyễn Văn Tô Số 8 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

78 31/03/2023 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 360 bến vân đồn p1 quận 4 hcm 

79 31/03/2023 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 
P301, A1, CC Hưng Ngân, P. Tân Chánh Hiệp, 
Q.12, TP. HCM 

80 31/03/2023 Nguyễn Tuấn Vinh  Số nhà 25 Thịnh Liệt, Hoàng Mai hà nội 

81 31/03/2023 Nguyễn Tâm Tư 54/28 trần văn dư,p13, tân bình, tphcm 

82 31/03/2023 NGUYỄN VĂN THẮNG Hòa Bình, Dị Nậu, Thạch Thất, Hà Nội 

83 31/03/2023 Nguyễn Tuấn Anh 
Tổ 3 Khu 6 Phường Yết Kiêu tp hạ long tỉnh 
quảng ninh 

84 31/03/2023 NGUYỄN VĂN HUY 
879 Đường 30/4, Phường 11, Vũng Tàu, Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

85 31/03/2023 NGUYỄN XUÂN CHÂU 
Thôn 2a, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk 
Lắk 

86 31/03/2023 HOÀNG THỊ NGA 
SỐ 6/80 NGÕ 651 MINH KHAI, HAI BÀ TRƯNG, 
HÀ NỘI 

87 31/03/2023 Hoàng Thị Thu Hương 
Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ ĐIỆN 
BIÊN 

88 31/03/2023 Huỳnh Hoàng Anh Pico plaza, 20 Cộng Hoà, Q.Tân Bình, Tp HCM 

89 31/03/2023 Hoàng Trường Sơn Thị Trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa 

90 31/03/2023 HOÀNG HẢI YẾN 117F17khu IF, Thành Công 2, L/Hạ, Đống Đa, 
HN 

91 31/03/2023 Dương Thị Thu Hà 
51 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.01, 
TP.HCM 

92 31/03/2023 HUỲNH HOÀNG THU THANH 
Thị Trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, 
Khánh Hoà 

93 31/03/2023 HUỲNH THỊ NGỌC HÀ 
220 bắc hải, phường 6, quận Tân BÌNh hồ chí 
minh 

94 31/03/2023 Huỳnh Vũ 
Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương VIET NAM 

95 31/03/2023 HOÀNG PHƯƠNG THẢO Tân Lập, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai 

96 31/03/2023 HUỲNH NGUYÊN THẢO 
S10.24.09 Vinhome Grandpark, Quận 9, 
TPHCM 

97 31/03/2023 Hoàng Thị Như Ngọc 
Phường Trà Bá, Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai 
VIET NAM 



 

 

98 31/03/2023 Hoàng Trọng Khánh 
Nhà A Chung cư 789 Mỹ Đình, nam từ Liêm, Hà 
Nội 

99 31/03/2023 Hoàng Thị Mai Phương Tổ 35 Quan Hoa Cầu Giấy HN 

100 31/03/2023 HOÀNG THỊ THANH Tiên Cầu, Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ, Thái Bình 

101 31/03/2023 Huỳnh Thị Đức Hạnh P402, E6, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội 

102 31/03/2023 Hoàng Minh Trọng 
P534, HH4 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, 
Hà Nội 

103 31/03/2023 Huỳnh Thảo Chi Phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng 
Ngãi 

104 31/03/2023 HOÀNG CÔNG SƠN chi minh , ChÍ Linh hải Dương 

105 31/03/2023 HUỲNH THỊ NGỌC DUYÊN 
63A Võ Văn Tần, Phường 6, Q. 3, Tp HCM, Hồ 
Chí Minh 

106 31/03/2023 DƯƠNG TUẤN ANH Đồng nhân , hai bà trưng hà nội 

107 31/03/2023 HOÀNG ĐỨC MINH 
lLoo TT6 M4 ô 13 P, Phường Đại Kim, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

108 31/03/2023 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH 458 minh khai, vĩnh tuy HAI BÀ TRƯNG HN 

109 31/03/2023 HOÀNG ANH TRANG TỔ 16 PHÚC ĐỒNG, LONG BIÊN, HÀ NỘI 

110 31/03/2023 Hoàng Thị Như Ngọc 25 Đặng Trần Côn, P.Trà Bá, TP. Pleiku, Gia Lai 

111 31/03/2023 Hoàng Mạnh Đạt 
06 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, 
Tp Cần Thơ 

112 31/03/2023 HOÀNG MẠNH HÀO CỘNG HÒA PHÙ LINH, SÓC SƠN, HÀ NỘI 

113 31/03/2023 Dương Thị Quỳnh Nga 
Số 1724 HH4, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải 
Phòng 

114 31/03/2023 DƯƠNG THỊ NHƯ THÙY 
98/16/6 KP1, P QUYẾT THẮNG, BIÊN HÒA, 
ĐỒNG NAI 

115 31/03/2023 HUỲNH DƯƠNG ANH KHOA Khu Phước Thuận Thị Trấn Long Thành, Long 
Thành, Đồng Nai 

116 31/03/2023 Hoàng Văn Thành Dịch Vọng - Cầu Giấy hn 

117 31/03/2023 Dương Thị Thùy Nguyên 275 Lạc Long Quân,, P3, Q11, TP. Hồ Chí Minh 

118 31/03/2023 Hoàng Thị Kim Hiền 42 Bạch đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM 

119 31/03/2023 Hoàng Thị Thu Đông P504 B3, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN 

120 31/03/2023 Huỳnh Châu Tuyền 
A2_12_9, cc Lê Thành, Đường số 2, KP3, An 
Lạc, Bình Tân, Hồ chí minh 

121 31/03/2023 Hoàng Quang Khoa 
Căn hộ số 2024, tòa HH4c Hồ Linh Đàm, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

122 31/03/2023 Huỳnh Minh Vũ 
Tổ 10, Khu phố 4, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên 
Giang 



 

 

123 31/03/2023 PHẠM HỒNG QUANG Số 46 Nam Ngư, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

124 31/03/2023 PHẠM HỒNG HIẾU Số 8 Láng Hạ, Ba Đình  Hà Nội 

125 31/03/2023 PHÙNG THỊ THÚY HẰNG C8 P12 KIM LIÊN, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 

126 31/03/2023 Phạm Huy Hoàng 
396 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, 
TP. HCM 

127 31/03/2023 Phùng Hoán Vinh 58/21 Âu Cơ, P.9, Q.Tân Bình hcm 

128 31/03/2023 Phạm Công Minh 15 Trần Khánh Dư, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội 

129 31/03/2023 Phùng Văn Sơn Xã Tân Thái, huyện Đại Từ thái nguyên 

130 31/03/2023 Phạm Bích Ngọc 
354 Trần Khát Chân , Hai Bà Trưng, Hà Nội, 
Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

131 31/03/2023 PHÚ THỊ KIM DUNG 
124 Trần Kế Xương, P7 Phú Nhuận, TP. Hồ Chí 
Minh 

132 31/03/2023 PHẠM GIANG NAM Lộng Đồng, Lộc An, TP Nam Định, Nam Định 

133 31/03/2023 PHÙNG THÙY NHUNG 
Căn 119, số 6 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba 
Đình, Hà Nội 

134 31/03/2023 Phí Thị Thùy Trang 
Phòng 25B2, tòa nhà CT4, KĐT Văn Khê, Q. Hà 
Đông, Hà Nội 

135 31/03/2023 Thái Thị Ngọc Phú 
72/4 nhất chi mai, phường 13, quận tân bình 
TP HCM 

136 31/03/2023 TAI THỊ HẢO 
25 Tân Thành, Thanh Bình, Trảng Bom đồng 
nai 

137 31/03/2023 Trương Nguyễn Quỳnh Trâm 
Số 157 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP 
Hồ Chí Minh 

138 31/03/2023 Thái Thu Hà 
Tổ 57, phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà 
Nẵng 

139 31/03/2023 Thái Hồng Chương 
14 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Tp. Vũng Tàu 
bà rịa vũng tàu 

140 31/03/2023 Thiều Duy Linh TT Viện thết kế quy hoạch đô thị, Phúc Xá, Ba 
Đình, Hà Nội 

141 31/03/2023 THÁI NGỌC XUÂN THÙY 
159/48/76 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3 
hcm 

142 31/03/2023 THÂN VĂN TRUNG 76 ấp Long bình, long hiệp, bến lức, long an 

143 31/03/2023 THÁI KIỀU TRANG 
458 minh khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội 

144 31/03/2023 Thiều Quang Cường Đường Tân Triều Thanh Trì hà nội 

145 31/03/2023 TRƯƠNG HỒNG QUANG 
CH 1607 CT1 NHÀ Ở Q. H/MAI, YÊN SỞ, HOÀNG 
MAI, HÀ NỘI 

146 31/03/2023 Thái Đình Đức 
1627 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ, Q7, TP. Hồ 
Chí Minh 

147 31/03/2023 TRƯƠNG THANH HÒA KP BÌNH HÓA, HÓA AN, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI 



 

 

148 31/03/2023 TIÊU THỊ ÁNH NGỌC 699 lạc long quân tây hồ hà nội 

149 31/03/2023 Thái Thị Trang Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An 

150 31/03/2023 LÊ HOÀNG ĐAN 
100/43 Trần Hưng Đạo Phạm Ngũ Lão, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

151 31/03/2023 LÊ MINH HIỆU 
p102 Nhà 222B Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà 
Nội 

152 31/03/2023 LÂM DIỆU LINH 73 Khối 1C, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

153 31/03/2023 LÊ THỊ HIỀN TT.Nam Giang Nam Trực - Nam Định 

154 31/03/2023 Lê Khánh Hòa 
302/5 Hai Bà Trưng, P Tân bình, Q1 Hồ Chí 
Minh 

155 31/03/2023 KIỀU VIẾT ĐÔNG Tập thể V6, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

156 31/03/2023 Lê Ngọc Mỹ Vy 
118/7 Huyền Trân Công Chúa, phường 8, tp 
Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa vũng tàu 

157 31/03/2023 Lê Diễm Quỳnh 677 Vĩnh Viễn, Phường 7, Quận 11, TP.HCM 

158 31/03/2023 Lê Anh Tuấn Xóm 15 Xã Nghi Kim, Tp Vinh, Nghệ An 

159 31/03/2023 Hàng Thị Thu Hương Tổ 4, Khu Phố 1, Chơn Thành, Bình Phước 

160 31/03/2023 HÀ VĂN NAM Điền Xá - Quang Tiến - Sóc Sơn - Hà Nội 

161 31/03/2023 LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG 
405/13 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, Hồ 
Chí Minh 

162 31/03/2023 Lâm Vĩ 8/16 Bùi Thế Mỹ, Tân Bình, TP HCM 

163 31/03/2023 Lê Thị Kiều Oanh 
69/38 Lý Thái Tổ, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà 
Nẵng 

164 31/03/2023 LÊ THỊ KIỀU OANH Bình Cang 2, Bình Thạnh, Thủ Thừa, Long An 

165 31/03/2023 HÀ THỊ THU VIỄN Hòa Hưng, Cái Bè, Tiền Giang 

166 31/03/2023 Lê Các Tường Vân 261a tân thuận an,tân ngãi Vĩnh Long 

167 31/03/2023 Lê Anh Tuấn 
Phòng 1403  IP2 ,Imperial Plaza, 360 Giải 
phóng, Thanh Xuân, HN 

168 31/03/2023 LÊ NGỌC THANH 
Tổ 2, KP7, TT AN THỚI, PHÚ QUỐC, KIÊN 
GIANG 

169 31/03/2023 LÊ THỊ KIM DUNG 
573A, ẤP BẮC PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ MỸ 
THO, TIỀN GIANG 

170 31/03/2023 LÊ QUỐC BẢO 
SỐ 111 LÔ L, CHUNG CƯ BÀU CÁT 2, P.10, TÂN 
BÌNH, TP.HCM 

171 31/03/2023 LÂM ĐẠI PHONG 
63/2/3 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ 
NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

172 31/03/2023 LÊ QUANG ĐỨC Yên Hùng, Huyện Yên Định, Thanh Hoá 



 

 

173 31/03/2023 LÊ CÔNG HƯNG Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội 

174 31/03/2023 LÊ PHÚC NGUYÊN Phường 7, Vị Thanh, Hậu Giang 

175 31/03/2023 LÊ THU QUỲNH 
Phòng 2C, CC9T39 Nguyễn Trãi, Khương 
Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

176 31/03/2023 Lê Nghĩa Hiệp 
căn hộ 3.3 chung cư 1AB Cao Thắng, Phường 
02, Quận 3, Hồ Chí Minh 

177 31/03/2023 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 
204 Quốc Lộ 13 - Phường 26, Bình Thạnh, Hồ 
Chí Minh 

178 31/03/2023 Hà Đức Tráng Phòng 315 chung cư Nhà máy Đạm Phú Mỹ-thị 
xã Phú mỹ- Bà rịa vũng tàu. 

179 31/03/2023 HỒ NGỌC THÙY DƯƠNG 453/77e2 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3 HCM 

180 31/03/2023 LÊ MINH TUẤN 32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội 

181 31/03/2023 LÊ THỊ KIỀU HẠNH 
198A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận 
Bình Tân, Hồ Chí Minh 

182 31/03/2023 Luyện Thanh Tùng 
24 Tiên Sơn 6, P Hòa Cường Nam, Q Hải Châu, 
Đà Nẵng 

183 31/03/2023 Lê Thị Kim Dung 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

184 31/03/2023 LÊ PHƯƠNG TÍN 
khu phố 5, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên 
Giang 

185 31/03/2023 Lê Minh Trung Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam 

186 31/03/2023 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa 

187 31/03/2023 Lê Lương Bảo Thi 
16/75/2 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 
3, TPHCM 

188 31/03/2023 Hồ Thị Hồng Chuyên TP Vinh, Nghệ An 

189 31/03/2023 Lê Huệ Nhung 
Phường Mường Thanh, tp Điện Biên Phủ, tỉnh 
Điện Biên 

190 31/03/2023 LÊ THỊ KIỀU MY TT SÔNG VỆ, HUYỆN TƯ NGHĨA, TỈNH QUẢNG 
NGÃI 

191 31/03/2023 LÊ THỊ HOÀNG HOA Ngõ310/50/27 đường nghi tàm, Q. Tây Hồ hn 

192 31/03/2023 Kiều Thị Thuý 
CTCP bê tông và xây dưng Xuân Mai - chi 
nhánh Hà Đông Tầng 3 - Tòa nhà CT2 - Ngô 
Thì Nhậm,Hà Cầu, Q Hà Đông, Hà Nội 

193 31/03/2023 LÊ PHƯƠNG BẢO NGỌC 
186 ĐÁT THÁNH, PHƯỜNG 6, TÂN BÌNH, TP HỒ 
CHÍ MINH 

194 31/03/2023 Lê Kiều Trang Ct5 xala Tân Triều Thanh Trì, Hà Nội 

195 31/03/2023 Hồ Thị Xuân Thu 
213/14 Hồng Lạc, Phường 10, Quận Tân Bình 
HCM 

196 31/03/2023 Lê Thị Kim Hằng 362/14 Nguyễn Đình Chiểu, P. 4, Q. 3, HCM 

197 31/03/2023 Lê Thu Hà 
P15-A1, TT. Trần Quốc Toản Hàng Bài, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 



 

 

198 31/03/2023 Lê Minh Tuân Mỹ Đình 2,nam Từ Liêm, Hà Nội 

199 31/03/2023 Hồ Thị Ngọc Hải An Sơn, Thuận An, Bình Dương 

200 31/03/2023 HÀ THỊ THỤC ANH 26 Ngõ 471 Thụy Khuê, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội 

201 31/03/2023 Hồ Thị Huệ M6 Căn cứ 26 P.17 Tp.HCM 

202 31/03/2023 Hồ Thị Như Thủy 
590/06 CC NGUYỄN TRUNG HIẾU, P11, Q3, 
TPHCM 

203 31/03/2023 HỒ BÁ TÙNG 27/7 Đường số 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành 
phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh 

204 31/03/2023 LÊ THU HƯƠNG 
Số 32, ngõ 23, phố Long Biên 2, Ngọc Lâm, 
Long Biên, Hà Nội 

205 31/03/2023 Hà Thanh Sơn 
Nam Lý, Phường Nam Lý, Đồng Hới, Quảng 
Bình 

206 31/03/2023 LÊ HỒNG TUẤN 
KDC SỐ 6, Thị trấn Sông vệ, Tư nghĩa QuẢng 
Ngãi 

207 31/03/2023 LAI NHA CHI 5 Nguyễn Sơn Hà p5 q3 HCM 

208 31/03/2023 Lê Bùi Tuấn Phong 
50/47 NHẤT CHI MAI, PHƯỜNG 13, TÂN BÌNH, 
TP HỒ CHÍ MINH 

209 31/03/2023 Hồ Thị Minh Thảo 
99/5 Đường số 14, Phường Bình Hưng Hoà A, 
Bình Tân, Hồ Chí Minh 

210 31/03/2023 LÊ THỊ HỒNG 
TẦNG 3, SỐ 40 HAI BÀ TRƯNG, HOÀN KIẾM, 
HÀ NỘI 

211 31/03/2023 Hà Thị Khánh 
Lô D, CC Sadora, 10 Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, 
Q.2, Tp.HCM 

212 31/03/2023 LÊ MINH SĨ 
Khu vực 2, Phường 4, Thành phố Vị Thanh, 
Hậu Giang 

213 31/03/2023 Lê Minh Anh C10 P66 TT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

214 31/03/2023 Lê Thị Hoài Dung Phường Định Công, Quận Hoàng Mai Hà Nội 

215 31/03/2023 Lê Thanh Thuỷ Khánh Thanh Sơn Phan Rang Tháp Chàm Ninh Thuận 

216 31/03/2023 Lê Thanh Hà Tổ 20 Cụm 3 Tứ Liên, Tây Hồ hn 

217 31/03/2023 LÂM HOÀNG ÂN 
ấp Lương Phú A, Xã Lương Hòa Lạc, Huyện Chợ 
Gạo Tiền Giang 

218 31/03/2023 Lê Hằng Toàn 
54a lầu 2 trần hưng đạo, Phường 07, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

219 31/03/2023 LÊ CAO ANH QUỐC 
154/30/28/12A Phạm Văn Hai, Phường 03, Tân 
Bình, Hồ Chí Minh 

220 31/03/2023 Lê Anh Tuấn 
Trường sĩ quan lục quân 2 - Phường Tam 
Phước, Biên Hoà, Đồng Nai 

221 31/03/2023 Lê Hương Giang 10 Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

222 31/03/2023 LÊ ANH TUẤN Tổ 35 Cụm 5 Xuân La Tây Hồ hn 



 

 

223 31/03/2023 Kim Anh Dũng TỔ 28 YÊN HÒA, CẦU GIẤY, HÀ NỘI 

224 31/03/2023 La Huỳnh Phi Vân 
Khu Phố 7 P Lạc Đạo TP Phan Thiết Tỉnh Bình 
Thuận 

225 31/03/2023 Phạm Văn Thắng 83B, LÝ THƯỜNG KIỆT, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 

226 31/03/2023 PHẠM VIỆT HỒNG 65, cảm hội,đông mác,hai bà trưng hà nội 

227 31/03/2023 Phạm Quyết Chiến 
335 PARK RIVERSIDE, 101 BƯNG ÔNG HOÀN, 
PHÚ HỮU, THỦ ĐỨC, TP.HCM 

228 31/03/2023 Phạm Văn Dĩnh Hải Thanh - Hải Hậu nam định 

229 31/03/2023 Phạm Thị Kiều 
2581/13 Huynh Tấn Phát Xã phú xuân nhà bè , 
TP HCM 

230 31/03/2023 Phạm Thị Trang An Khê, Đằng Lâm,hải An hải phòng 

231 31/03/2023 Phạm Ngô Diễm Khanh 
260/2H Nguyễn Thái Bình, P.12, Q.Tân Bình, 
HCM 

232 31/03/2023 PHẠM NGỌC CHIẾN 
tổ 18 khu phố 5, Phường Trảng Dài, Biên Hoà, 
Đồng Nai 

233 31/03/2023 PHẠM VĂN SINH Yên Cốc, Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội 

234 31/03/2023 Phạm Kim Ngân 
P4-B14 Khu TT Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, 
Hà Nội, Viet Nam 

235 31/03/2023 PHẠM THỊ NGÂN Phương Trung - Thanh Oai - Hà Nội 

236 31/03/2023 Phạm Thị Ánh Ngọc LIÊN NGẠC, ĐÔNG NGẠC, bắc TỪ LIÊM, HÀ NỘI 

237 31/03/2023 Phạm Văn Hưng 
Số 30 ngõ 9 An Hòa, Tổ dân phố 2, Mộ Lao, Hà 
Đông, Hà Nội 

238 31/03/2023 PHẠM THỊ THU HẰNG TỔ 3, THƯỢNG ĐÌNH THANH XUÂN, HÀ NỘI 

239 31/03/2023 PHẠM THANH QUỲNH NHƯ 
30, HOÀNG DƯ KHƯƠNG, P12, QUẬN 10, TP 
HỒ CHÍ MINH 

240 31/03/2023 Phạm Thị Huyền Khu 1, Hoàng Hoa Thám, TX quảng yên tỉnh 
quảng ninh 

241 31/03/2023 PHẠM THỊ LANH thôn Phú Mỹ, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội 

242 31/03/2023 Quách Thanh Bảo Trân 17 Lê Duẩn, Phuong ben nghe , Q.1, HCM 

243 31/03/2023 Phạm Thanh Truyền 
537 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng 
Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh 

244 31/03/2023 Phạm Thị Thùy Nhung 98 Phùng Văn Cung, p7, phú nhuận, HCM 

245 31/03/2023 PHẠM THỊ LỆ THÚY 128 Lê Lợi, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum 

246 31/03/2023 PHẠM THÙY DƯƠNG 
TỔ 1, NÚI GIÓ TÂN LỢI, HỚN QUẢN, BÌNH 
PHƯỚC 

247 31/03/2023 PHẠM THỊ NHINH 
LK757, DV17, TDP 19 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà 
Nội 



 

 

248 31/03/2023 PHẠM THỊ THỦY Âp 1A, xã Long Hòa, Huyện Cần Đước, Long An 

249 31/03/2023 PHẠM THỊ MINH THẢO 
17 - 19 Ngõ 2 Hàm Long , Phan Chu Trinh , 
Hoàn Kiếm , Hà Nội 

250 31/03/2023 Quách Xuân Huy 
129 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

251 31/03/2023 Phạm Thị Liên Số 1 Ngõ 222b Đôi cấn ba đình hà nội 

252 31/03/2023 PHẠM THỊ HƯƠNG THẢO 81 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm hà nội 

253 31/03/2023 PHẠM PHƯƠNG NGA E2.2310 The Emerald phường Mỹ Đình 1, Quận 
Nam Từ Liêm, Hà Nội 

254 31/03/2023 PHẠM THỊ QUÝ Nhân Lý, Yên Cường, Ý Yên nam định 

255 31/03/2023 Phạm Ngọc Biển 
160 đường An Mỹ, Phú Mỹ, khu phố 3, phường 
Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

256 31/03/2023 PHẠM THỊ THANH DUNG 
554/20A, Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, TP 
HCM 

257 31/03/2023 Phạm Nguyễn Tuấn 98 Thuận Phú Đồng Phú, Bình Phước 

258 31/03/2023 PHẠM THỊ VUI Tổ 11,, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 

259 31/03/2023 Phạm Thị Thanh Thảo 
SỐ 20 NGÕ 83 ĐÀO TẤN, NGỌC KHÁNH, BA 
ĐÌNH, HÀ NỘI 

260 31/03/2023 Phạm Thu Huế Hh1b linh đàm hoàng liệt hoàng mai Hà Nội 

261 31/03/2023 PHẠM THỊ NGUYỆT 
Tòa nhà Vinfast, số 8 Phạm Hùng, Mai Dịch, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

262 31/03/2023 Phạm Nguyễn Công Quý 22/6 Chấn Hưng, Phường 6, Tân Bình, TPHCM 

263 31/03/2023 Phạm Thị Nhàn 
21 DUONG 43, KP7, P HBCHANH, THU DUC 
HCM 

264 31/03/2023 PHẠM VĂN HẢI 
298 Điện Biên Phủ, Khu Phố Ninh Hòa, Phường 
Ninh Thạnh, TP. Tây Ninh  Tây Ninh 

265 31/03/2023 Phạm Thị Kiều Anh 432 Doi can, ba dinh  Hà Nội 

266 31/03/2023 PHẠM THỊ THU TRANG Tổ 5, Nam Hải, Hải An hải phòng 

267 31/03/2023 PHẠM VIỆT KHA Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

268 31/03/2023 PHẠM TIẾN ĐẠT 
273/76 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, 
Hồ Chí Minh 

269 31/03/2023 PHẠM THU TRANG 
số 31 ngõ 113 Đào Tấn ngọc khánh ba đình hà 
nội 

270 31/03/2023 PHẠM THỊ TRANG 
105 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3 hcm 

271 31/03/2023 PHẠM MINH THƯ Ấp Long Sơn 1, Xã Long Thạnh, Hậu Giang 

272 31/03/2023 Quách Văn Tuấn 
tổ 7, ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, 
tỉnh Bình Phước., Xã Minh Hưng, Chơn Thành, 
Bình Phước 



 

 

273 31/03/2023 Trương Đức Thời 86 Tú Mở, Quy Nhơn, Bình Định 

274 31/03/2023 TRẦN THỊ THANH NHÀN 
thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch 
Hà, Hà Tĩnh 

275 31/03/2023 Trần Bá Tất Thành 7/34 Nguyễn Tri Phương, Huế, Thừa Thiên Huế 

276 31/03/2023 Trần Hữu Đức Tổ 2, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

277 31/03/2023 TRẦN HƯƠNG GIANG 119 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội 

278 31/03/2023 Trần Quang Hùng tổ 10 phường Dân Chủ - TP Hoà Bình - tỉnh 
Hoà Bình 

279 31/03/2023 Trương Thị Kiều Oanh Thôn 2, Xã Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng 

280 31/03/2023 Trần Huy Thành Xóm 5, Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

281 31/03/2023 TRẦN THANH HẢI Hà Đô Centrosa, 200 đường 3/2 P12 Q10 hcm 

282 31/03/2023 TRẦN THỊ NÔNG 
Chung cư Mỹ Phúc, 192 Phạm Đức Sơn, Phường 
16, Quận 8 hcm 

283 31/03/2023 Trần Phương Thảo 296 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình hà nội 

284 31/03/2023 TRẦN THỊ NGỌC HUỆ Ấp 1, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

285 31/03/2023 TRẦN THỊ MỸ HẠNH 
118/7 huyền trân công chúa phường 8 tp vũng 
tàu tỉnh bà rịa vũng tàu 

286 31/03/2023 Trần Kim Phượng 
40/32 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân 
Bình, TPHCM 

287 31/03/2023 TRẦN THỊ KIM NGÂN P37-C8 Tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 

288 31/03/2023 TRẦN THỊ HỒNG LĨNH 611/52 Điện Biên Phủ P1 Q3 hcm 

289 31/03/2023 TRẦN NGỌC TOÀN Thái Lai, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội 

290 31/03/2023 Trần Anh Tín 115 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí 
Minh 

291 31/03/2023 Trần Bích Ngọc 
158/7/15 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Binh. 
TP. HCM 

292 31/03/2023 Trần Mạnh Thắng 
64 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đồng Văn, Duy 
Tiên, Hà Nam 

293 31/03/2023 Trần Quốc Đạt 
P904 Tòa Nam Rice City, P Bằng Liệt, Hoàng 
Mai,Hà Nội 

294 31/03/2023 TRẦN NGỌC TUYẾT 
229,thôn cách thượng , xã nam sơn , huyện an 
dương hải phòng 

295 31/03/2023 Trần Ngọc Quỳnh Như 
Thôn Phi Nôm, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm 
Đồng 

296 31/03/2023 TRẦN THỊ HÀI 
ẤP PHÚ HỮU, PHÚ HOÀ, THOẠI SƠN, AN 
GIANG 

297 31/03/2023 Trần Thị Cẩm Trang 
Số nhà 22 ngõ 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa 
- Hà Nội 



 

 

298 31/03/2023 TRẦN THỊ THANH TÂM 170 Bui Thi Xuan, Q1, TP HCM 

299 31/03/2023 TRẦN THỊ MƯỢT 
365/53 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, Hồ Chí Minh 

300 31/03/2023 Trần Thị Hoàng Oanh 
Tổ 11, Trường Huệ,Trường Tây, Hòa Thành, Tây 
Ninh 

301 31/03/2023 Trần Thị Thu Chang 
Nhà số 219 Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Quận 
Long Biên, Hà Nội 

302 31/03/2023 TRẦN THỊ NGỌC NGA 
18/24Đ Trần Quang Diệu, P. 14, Quận 3 Tp. Hồ 
Chí Minh 

303 31/03/2023 Trần Công Hoan Khu Phố 6, Phường 3, Thành Phố Đông Hà, 
Quảng Trị 

304 31/03/2023 TRẦN THỊ THANH Thị trấn Long Thành, Long Thành, Đồng Nai 

305 31/03/2023 Trần Thị Thu Hằng 02 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội - TP 

306 31/03/2023 TRẦN NGỌC NAM C4-410 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 

307 31/03/2023 TRẦN NGUYỆT TRINH AP 4  PHU LOI  DINH QUAN  DONG NAI 

308 31/03/2023 trần thị ngọc bích 291/4 Hùng Vương phường 9 quận 5 tp hcm 

309 31/03/2023 TRẦN THANH HÀ 
Chung cư Hà Đô, Tháp Iris1, 200 đường 3/2 
P12 Q10 hcm 

310 31/03/2023 Trương Thị Hồng Phương 
Thôn Đức Hà, Xã Tân Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh 
Lâm Đồng 

311 31/03/2023 Trần Thị Huỳnh Như 
9C, Lái Thiêu 103, khu phố Hoà Long, P.Lái 
Thiêu, Thuận An, Bình Dương 

312 31/03/2023 Trương Thị Ngọc Mai 
79/7 đường số 7, phường 10, quận Tân Bình, 
TP.HCM 

313 31/03/2023 Trần Ngọc Tuyết Khương 
134/24 Đào Duy Anh, phường 9, Phú Nhuận, 
TP HCM 

314 31/03/2023 Trần Mạnh Thắng 
64 Phố nguyễn văn trỗi, phường phạm văn 
đồng, thị xã duy tiên, hà nam 

315 31/03/2023 Trần Bình Nguyên 18B Nơ Trang Gưh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 

316 31/03/2023 Trần Hoàng Sơn 
17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận 
Phú Nhuận, TpHCM 

317 31/03/2023 TRẦN THANH PHONG 
561/24 Đại Lộ Bình Dương Khu Phố 2, Phường 
Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương 

318 31/03/2023 Trần Công Chiến 
Phòng 1005 CT16, khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh 
Trì, Hà Nội 

319 31/03/2023 Trương Thị Dung 
Số 4 Kha Vạn Cân Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức 
hcm 

320 31/03/2023 Trần Quang Vinh 
Thôn Tân Sơn 2, Xã Thành Hải, Phan Rang - 
Tháp Chàm, Ninh Thuận 

321 31/03/2023 TRẦN THỊ THU HUẾ ÂU CƠ, NHẬT TÂN, TÂY HỒ, HÀ NỘI 

322 31/03/2023 TRẦN QUỐC TUẤN Số 5 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội 



 

 

323 31/03/2023 Trần Thị Kiều 
249 Thống Nhất Mới, P.8, TP.Vũng Tàu tỉnh bà 
rịa vũng tàu 

324 31/03/2023 Trần Thị Ngọc Bích 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội 

325 31/03/2023 Trần Thị Nga Vũ xá,lục nam, bắc giang 

326 31/03/2023 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG TT CHÙA HANG, H. ĐỒNG HỶ thái nguyên 

327 31/03/2023 TRẦN ANH TUẤN 
Số 13, Dãy B, Phổ T/Kinh,Tổ39,T/Hòa, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

328 31/03/2023 Trần Huy Thành TTNT TX Nghĩa Lộ, Văn Chấn, Yên Bái 

329 31/03/2023 TRẦN MINH TÂN Ấp Ninh Thới, Thới An Hội, Kế Sách, Sóc Trăng 

330 31/03/2023 Trần Nguyễn Anh Tú 
242/47/11 Nguyễn Thiện Thuật, P.3, Q.3, 
TP.HCM 

331 31/03/2023 Trần Thanh Thúy Tổ 1B Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

332 31/03/2023 TRẦN THỊ THU HUYỀN Tổ 4, Tân Phong, Lai Châu, Lai Châu 

333 31/03/2023 Trần Thiện Phương Anh 
205/D3 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Phường 
Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

334 31/03/2023 Ngô Thanh Nam 
số 39 ngách 74/10 tổ 10 đường Thượng Thanh, 
P.Thượng Thanh, Quận long biên hà nội 

335 31/03/2023 NGÔ ĐỨC MẠNH 
PHUOC TAN 1 TAN HUNG TP BA RIA BA RIA 
VUNG TAU 

336 31/03/2023 Nguyễn Đăng Khoa 
1 trần quốc thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

337 31/03/2023 Nguyễn Đình Tới 
Tập thể Cảng Hà Nội, tổ 33, phường Thanh 
Lương, Hai Bà Trưng hà nội 

338 31/03/2023 Phan Kiều My 
252/41A Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 
12 hcm 

339 31/03/2023 Nguyễn Đức Hùng 
3A Hoa Cau, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ 
Chí Minh 

340 31/03/2023 Ngô Thị Ngọc Khu TT Kim Khí, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 

341 31/03/2023 NGUYỄN ĐÌNH QUANG 
Số 10PB, Đường Lạc Long Quân, Phường 5, 
Quận 11, Hồ Chí Minh 

342 31/03/2023 Ngô Thị Mỹ Giang 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

343 31/03/2023 Phan Viết Phước 
Thửa 146 TBĐ 05, Thái Thông 2, Xã Vĩnh Thái, 
Nha Trang, Khánh Hòa 

344 31/03/2023 NGÔ THỊ LAN ANH 
Số 9B Lô E Thư Trung 2 , Đằng Lâm, Hải an hải 
phòng 

345 31/03/2023 NGÔ QUANG THUẬN Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 

346 31/03/2023 PHAN NHƯ LONG 
Số 66, Phố Huế Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

347 31/03/2023 Nguyễn Đức Chí 108 trần hưng đạo p cửa nam hoàn kiếm hà nội 



 

 

348 31/03/2023 Ngô Thị Thủy 
KCN Yên Phong, Yên Trung, Yên Phong, Bắc 
Ninh 

349 31/03/2023 PHAN THỊ HÀ 
TO 4, TIEN PHONG, THAI BINH, THAI BINH, 
Vietnam 

350 31/03/2023 Nguyễn Đồng Thành Số 6 ngõ 6 Kim Mã, ba đình Hà Nội 

351 31/03/2023 Ngô Quang Tuấn 
P810 - N3B KĐT Trung Hòa, Nhân Chính,thanh 
xuân Hà Nội 

352 31/03/2023 Ngô Thị Diệu Hằng 
Xóm Hưng Thái, Xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, Thái 
Nguyên 

353 31/03/2023 Phan Thị Hồng Căn hộ 320 tòa nhà HH4C, Linh Đường, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

354 31/03/2023 NGÔ THÚY VY 
132/4 HÒA LONG, LÁI THIÊU, THÀNH PHỐ 
THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG, Bình Dương 

355 31/03/2023 Nguyễn Đức Công 
Đội 9-Đồng Đức-Thống Kênh huyện gia lộc Hải 
Dương 

356 31/03/2023 Nguyễn Đình Mạnh 
Phòng 1504HH4C, Khu đô thị tây nam linh 
đàm, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội 

357 31/03/2023 NGUYỄN ĐỨC LONG 
XÃ LIÊN MẠC, HUYỆN THANH HÀ, TỈNH HẢI 
DƯƠNG 

358 31/03/2023 PHAN THANH LOAN 
5B/104 ĐƯỜNG PHƯƠNG LƯU, ĐÔNG HẢI 1, 
HẢI AN, HẢI PHÒNG 

359 31/03/2023 Phan Thị Thanh Hương 
229 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà 
Nội 

360 31/03/2023 Nguyễn Đức Huy 481Điện Biên Phủ,P3,Q3,TPHCM 

361 31/03/2023 Ngô Thanh Phong 
Số nhà 28, Phố Tiêu Phú, Phường Tiên Cát, 
Việt Trì, Phú Thọ 

362 31/03/2023 Nguyễn Ánh Vân 
56 ĐƯỜNG 82 , P.THẠNH MỸ LỢI, TP THỦ ĐỨC 
hcm 

363 31/03/2023 PHAN ANH THI 
Số nhà 115, Đường Bắc Sơn, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Lạng Sơn 

364 31/03/2023 NGÔ THỊ HOA 
169 Thùy Vân, P.8, TP Vũng tàu, Bà rịa vũng 
tàu 

365 31/03/2023 NGÔ TUẤN TÙNG Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên, Thái Nguyên 

366 31/03/2023 PHAN THỊ ANH TIÊN 21 Phước Vĩnh, Long Trạch, Cần Đước, Long An 

367 31/03/2023 NGUYỄN ĐỨC MINH 
91 Ng Hữu Cầu, P. Tân Định, Q1, TP. Hồ Chí 
Minh 

368 31/03/2023 PHAN LÊ HẢI Khóm 3 Tt, Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị 

369 31/03/2023 PHAN THỊ LAN HƯƠNG 
P309A nhà 4 tầng khu tập thể Kim Liên, 
phường Kim Liên - quận Đống Đa hà nội 

370 31/03/2023 NGÔ HỮU PHẦN 
Đường âu cơ, khóm 1, thị trấn mỹ an, huyện 
tháp mười, đồng tháp 

371 31/03/2023 NGUYỄN ĐỨC TÀI Tân Thành, Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai 

372 31/03/2023 Ngân Văn Vương 
458/20/16 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, 
Quận 7, TP HCM 



 

 

373 31/03/2023 Nguyễn Đình Hiếu Khóm 6, Tt Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị 

374 31/03/2023 Nguyễn Đăng Dương 43/960 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng 

375 31/03/2023 Nguyễn Đăng Lâm 
65-9 KP Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thị Xã 
Thuận An, Bình Dương 

376 31/03/2023 NGÔ THỊ SỰ 
64/32 Trần Cao Vân phố huế hai bà trưng hà 
nội 

377 31/03/2023 NGÔ MINH THÔNG Phường An Phú Thị Xã, An Khê, Gia Lai 

378 31/03/2023 Nguyễn Đức Dương Số 2, Ngõ 25, Phan Văn Trường, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội 

379 31/03/2023 NGÔ ĐỨC MẠNH Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội 

380 31/03/2023 Ngô Lâm Triều 
123/6 Đường số 20, Dương Quảng Hàm, P5, Gò 
Vấp, Hồ Chí Minh, Viet Nam 

381 31/03/2023 TRẦN THỊ LIỄU AP 10  XUAN TAY  CAM MY  DONG NAI 

382 31/03/2023 Lê Tiến Sỹ 160/5 Trần Kế Xương, P7, Phú Nhuận, HCM 

383 31/03/2023 LƯU GIA LINH 56 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.HCM 

384 31/03/2023 LÊ VĂN TRỊ 65 Cảm Hội, Đống Mác, Hai Bà Trưng hn 

385 31/03/2023 Lê Xuân Luận 
914 Chung Cư Ct2a Thạch Bàn Long Biên, Hà 
Nội 

386 31/03/2023 MAI THỊ PHI 
656/80 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò 
Vấp, Hồ Chí Minh 

387 31/03/2023 Lăng Trịnh Mai Hương 
Tổ 4, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

388 31/03/2023 Lại Thị Dung 16/356 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

389 31/03/2023 NGHIÊM THỊ THU TRANG 
Tổ 3 Chùa Hang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

390 31/03/2023 Mai Thị Phương Vinh Tòa nhà the Two - Khu đô thị Gamuda 
Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội 

391 31/03/2023 Lương Ngọc Cường 
B412 Chung Cư Petroland, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh 

392 31/03/2023 Lê Đặng Quốc Phong 11A LY THUONG KIET, Rạch giá kiên giang 

393 31/03/2023 Lê Thị Thanh Thảo 628 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

394 31/03/2023 LÊ VIỆT CƯỜNG 
THỊ TRẤN KHOÁI CHÂU KHOÁI CHÂU, HƯNG 
YÊN 

395 31/03/2023 Lê Thị Thu Hằng 
4/5, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội 

396 31/03/2023 LÊ TRỊNH THỤC QUYÊN 
Thôn Đồng Bèn 1, Xã Đông Xuân, Quốc Oai, Hà 
Nội 

397 31/03/2023 LÊ THỊ THÚY HOẰNG KHÁNH HOẰNG HOÁ THANH HOÁ 



 

 

398 31/03/2023 MAI TRẦN HƯƠNG TRÀ 
442/1/25/28BÌNH GIÃ Nguyễn An Ninh, Thành 
phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 

399 31/03/2023 MAI LÊ NGỌC DANH 
HẺM 150, PHAN BỘI CHÂU, P LÊ HỒNG 
PHONG, TP QUẢNG NGÃI 

400 31/03/2023 Lưu Vĩnh Cường 
Lô A8-18 Khu dân cư Metro, Quốc lộ 91B, 
P.Hưng Lợi NINH KIỀU, Tp.Cần Thơ 

401 31/03/2023 LƯƠNG THỊ THANH THẢO 
Chung Cư Ba Son, 2 Lê Đức Thọ, Phường 7, 
Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh 

402 31/03/2023 Lý Thu Thủy Số 10 Đường 3/2, Quận 10, HCM 

403 31/03/2023 LÊ THỊ THU HƯƠNG Hòa Tiến,Hưng Hà Thái bình 

404 31/03/2023 LÊ VŨ QUANG VIỆT P TRANG HẠ TX TỪ SƠN, BẮC NINH 

405 31/03/2023 LẠC PHÁT MINH 
12/2 TÂN HẢI PHƯỜNG 13, TÂN BÌNH, TP HỒ 
CHÍ MINH 

406 31/03/2023 LƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH 384/27 Trần Văn Dư- P.13- Tân Bình HCM 

407 31/03/2023 LÝ NAM CƯỜNG Tổ 1, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

408 31/03/2023 Lưu Tiến Dũng 
Thôn Tân Tiến, xã Phương Chung, huyện 
Thanh Oai, Hà Nội 

409 31/03/2023 MAI THỊ NGỌC TRÂM 
30 Yersin, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 
Chí Minh 

410 31/03/2023 LÊ XUÂN LONG 
Chung Cư Safira Khang Điền, Phường Phú Hữu, 
Quận 9, Hồ Chí Minh 

411 31/03/2023 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 
Ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng 
Tháp 

412 31/03/2023 Lê Xuân Lộc 
27B/10 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q1, Tp 
Hcm 

413 31/03/2023 LƯU CÔNG TRÌNH Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội 

414 31/03/2023 Lê Thị Thúy Trinh 
A10.08 chung cư Carina, Võ Văn Kiệt P.16 Q.8 
TP.HCM 

415 31/03/2023 LÊ THỊ THANH HẰNG 59 tổ 8, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

416 31/03/2023 LÊ THỊ XUYÊN Hồng Giang, Đông Hưng Thái Bình 

417 31/03/2023 LƯƠNG THỊ ANH Long Đức 1, X.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai 

418 31/03/2023 LÊ THỊ NGỌC HƯƠNG 33 phan huy ích f15 tân bình tp hcm 

419 31/03/2023 Lưu Văn Thọ Số B14 X3 Cầu Diễn, nam Từ Liêm, HN 

420 31/03/2023 Lê Văn Vĩnh 
TB2, 13.10, CC The Botanica, Số 104 Phổ 
Quang - Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

421 31/03/2023 MAI THỊ LÀNH TO 12, THINH LIET HOÀNG MAI HN 

422 31/03/2023 Trần Thị Đông Phương Ninh Xa, Tp Băc Ninh, Băc Ninh 



 

 

423 31/03/2023 Lương Thị Hoa Sơn 69 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

424 31/03/2023 LÊ TẤN THỊNH 
02 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân 
Bình, Hồ Chí Minh 

425 31/03/2023 Lê Văn Phú 
220 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3, 
Hồ Chí Minh 

426 31/03/2023 LƯU BẢO NGUYÊN 
38 Đường C1, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí 
Minh 

427 31/03/2023 Lê Tuấn Dũng 
Số 348 Bến Vân Đồn, Cao ốc Vạn Đô, P.7.10, 
P.1, Q.4, TP.HCM 

428 31/03/2023 Mai Văn Dũng việt tiến, thạch hà, hà tĩnh 

429 31/03/2023 Lê Đức Quang 139/210KB lý chính thắng, P7, Quận 3 TP HCM 

430 31/03/2023 LÊ TRỌNG NHÂN 
86/85 Trường Chinh, Phường 12 Tân Bình, TP. 
Hồ Chí Minh 

431 31/03/2023 Lưu Thị Thu Hằng số 21 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

432 31/03/2023 Lê Tiến Mạnh 
TTT Huấn nghiệp vụ NHĐT & PT Cửa Lò Nghệ 
AN 

433 31/03/2023 Lưu Uyên Ngọc Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình 

434 31/03/2023 Lê Việt Hà 
52 Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyên, An 
Giang 

435 31/03/2023 TRỊNH ĐÌNH HUÂN phường sông cầu, thành phố bắc kạn 

436 31/03/2023 LÊ THỊ NGỌC TRANG 
117/29/7 Hồ Văn Long, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ 
Chí Minh 

437 31/03/2023 Mai Văn Xuân 
Xã Quang Phục, Huyện Tiên Lãng, Tp Hải 
Phòng 

438 31/03/2023 Trịnh Văn Mạnh 
333,Đại lộ Bình Dương , TX Thuận An , Bình 
Dương, Binh Duong, Viet Nam 

439 31/03/2023 Trần Văn Nam Ấp 3, Xã Bình Thới, Huyện Bình Đại, Bến Tre 

440 31/03/2023 TRẦN ÁNH TUYẾT 29 ngõ 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà 
Nội 

441 31/03/2023 TẠ HOÀNG THÁI THỊNH 
40 - Tổ 4 - Phường Tô Hiệu tp sơn la tỉnh sơn 
la 

442 31/03/2023 Văn Thị Nga Đội 2 Vĩnh Lộc, Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội 

443 31/03/2023 Trịnh Thị Thuỳ Dung 58 Hàng Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

444 31/03/2023 TRỊNH LAN THI 209, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 

445 31/03/2023 Trịnh Thị Thu Hà 
143/68/6 Tổ 36 phố Nguyễn Chính Phường 
Thịnh Liệt Quận Hoàng Mai hà nội 

446 31/03/2023 TRẦN VĂN SỨC 
1135/17/13/19 TỔ 31, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 
PHÚ THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH 

447 31/03/2023 TRẦN VĂN TÙNG Chi Nê, Trung Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội 



 

 

448 31/03/2023 TRẦN XUÂN TÙY 
17/18/9 đường 2 bình hưng hoà A bình tân tp 
hcm 

449 31/03/2023 Văn Thị Tâm Số 2/3 Yết Kiêu, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị 

450 31/03/2023 TRỊNH PHÚ HÙNG Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

451 31/03/2023 TRẦN ĐẠI DƯƠNG 
Hồ Văn Huê , Phường 08, Quận Phú Nhuận, 
Thành Phố Hồ Chí Minh 

452 31/03/2023 Từ Lan Vi 
Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí 
Minh 

453 31/03/2023 Trần thị thơ 14/3 VĂN CHUNG, P.13, TÂN BÌNH, TP.HCM 

454 31/03/2023 TRẦN ĐÌNH ƯỚC 
24B Võ Quán, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi, Quảng 
Ngãi 

455 31/03/2023 Trần Tuấn Anh 49 Cửa Nam, Hoàn Kiếm hà nội 

456 31/03/2023 Trần Thị Thúy Kiều Tổ 4.P Nghĩa Phú.Tp Gia Nghĩa , Đắk Nông 

457 31/03/2023 Tôn Nữ Phương Lê 165 Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

458 31/03/2023 Tôn Thị Lệ Thu Sơn Tịnh, Quảng ngãi 

459 31/03/2023 VÕ ĐÌNH TRIỆU 
145/5 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, 
TP. Hồ Chí Minh 

460 31/03/2023 Trịnh Quang Đông 4 ngõ 415 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

461 31/03/2023 TRẦN ĐÌNH BẢO NGỌC 
Số 161, đường Ba Cu, phường 4, thành phố 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

462 31/03/2023 Trần Thị ánh Loan Phường Nguyễn Trãi  TX Hà Giang 

463 31/03/2023 Trần Đức Tùng 
31 ngõ 61 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà 
Nội 

464 31/03/2023 TẠ THỊ ÁNH TUYẾT Quận Hà Đông,TP Hà Nội 

465 31/03/2023 VŨ HẢI YẾN SỐ 14, NGÕ 497 NGUYỄN TRÃI THANH XUÂN 
NAM, THANH XUÂN, HÀ NỘI 

466 31/03/2023 Trịnh Thị Thảo Linh 
167 đường số 49 , Phường Tân Tạo, Quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 

467 31/03/2023 Tô Hoàng Quốc Đạt 
Tổ 5, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, thành phố 
Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

468 31/03/2023 VÕ THỊ YẾN KHOA 
Ấp Tân Phú, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, 
Kiên Giang 

469 31/03/2023 Trần Văn Mạnh Hẻm 27 Lê Hồng Phong, P4, Đà Lạt lâm đồng 

470 31/03/2023 TRỊNH TUẤN HÙNG 
PB15-11, CHUNG CƯ CITIHOME, 35 CL, CÁT 
LÁI, Q2, HCM 

471 31/03/2023 Võ Thị Bích Thảo 106 nguyễn văn siêu, sơn trà, Đà Nẵng 

472 31/03/2023 VÕ THỊ HẢI VÂN 
T2 Idico, Ấp Mỹ Khoan, Thị Trấn Hiệp Phước, 
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 



 

 

473 31/03/2023 TRỊNH MINH HẢI 
SỐ 6/101/292 LẠCH TRAY, KÊNH DƯƠNG, LÊ 
CHÂN, HẢI PHÒNG 

474 31/03/2023 TRẦN THỊ TRANG NHIÊU 
Kp Xuân Bình Ptân Bình, Tx Đồng Xoài, Bình 
Phước, Bình Phước 

475 31/03/2023 VI THỊ TÂM 
Số nhà 80, ngõ 61, bằng liệt, Hoàng mai, Hà 
nội 

476 31/03/2023 TRẦN THỊ THỊNH 
26 Ngõ 55 Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội 

477 31/03/2023 Trần Đức Việt 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

478 31/03/2023 Tào Thị Thuyết Tầng 16 tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

479 31/03/2023 Trần Tấn Phúc 
TÒA NHÀ AN PHÚ, 117-119 LÝ CHÍNH THẮNG, 
QUẬN 3, TP.HCM 

480 31/03/2023 Võ Thị Kim Thành 
132 Trần Quý Cáp, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh 
Hòa 

481 31/03/2023 TRẦN ĐỨC NGHĨA Lê Lợi, Kiến Xương Thái Bình 

482 31/03/2023 VŨ HOÀNG NAM 
P407 KHU 7,2HA, VĨNH PHÚC, BA ĐÌNH, HÀ 
NỘI 

483 31/03/2023 Trần Văn Thắng Ngõ 3, Hữu Trung, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội 

484 31/03/2023 VÕ THỊ CẨM BÌNH 
Khóm 2, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng 
Tháp 

485 31/03/2023 Võ Đức Nông Thái Thuận, Hồng Thái, Bắc Bình, Bình Thuận 

486 31/03/2023 Vũ Huy Xuân 
57 Hoàng Kế Viêm bắc mỹ phú ngũ hành sơn 
Đà Nẵng 

487 31/03/2023 TRẦN VĂN THUẬN 
233 Phan Xích Long, Phường 02, Quận Phú 
Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh 

488 31/03/2023 Trịnh Đình Thắng Lễ Pháp,Tiên Dương,Đông Anh,Hà Nội 

489 31/03/2023 Tạ Thị Trang Nhung Tây Giang, Tiền Hải , Thái Bình 

490 31/03/2023 VÕ CHÍ CƯỜNG ẤP PHÚ THUẬN, QUỚI THÀNH, CHÂU THÀNH, 
BẾN TRE 

491 31/03/2023 TRẦN THỊ THU THẢO 
Ô 19 lô B20 tổ 10 khu 5 phường Yết kiêu TP Hạ 
Long QN, Quảng Ninh 

492 31/03/2023 Võ Trần Duy Phúc 
93 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân 
Bình, TP. HCM 

493 31/03/2023 Trịnh Quang Tài Tổ 11 Phường Định Công hoàng mai hà nội 

494 31/03/2023 VÕ THỊ MỸ HẠNH 
41 TRUNG MỸ TÂY 2A,PHƯỜNG TRUNG MỸ 
TÂY, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

495 31/03/2023 Trần Đức Lương Số 25 Đường Trần Khát Chân, Hà Giang 

496 31/03/2023 Trần Đình Tuấn Anh 
58 A Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

497 31/03/2023 TÔN THẤT HUY PHONG 
30/7 Thống Nhất, Phường 10, Quận Gò Vấp  
Hồ Chí Minh 



 

 

498 31/03/2023 Trịnh Thị Ngọc Quí 
392/16/42 Cao Thắng, P12, Q10, Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

499 31/03/2023 TRỊNH PHẠM QUỲNH ANH 120 Ngọc Lâm - quận Long Biên hà nội 

500 31/03/2023 Tăng Trí Khải 
174/13 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 
3, Tp Hồ Chí Minh 

501 31/03/2023 Trịnh Thị Huyền Khánh Hoà, Yên Khánh, Ninh Bình 

502 31/03/2023 TRẦN VĂN SANG 
322/28 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.10, Q. 3, 
TPHCM 

503 31/03/2023 VÕ THỊ CẨM NHUNG 23/14 Trần Khắc Trân, Phường 15, Quận Phú 
Nhuận, Hồ Chí Minh 

504 31/03/2023 VÕ THỊ KIM THOA 
7/4 Vĩnh Phú 28, Khu Phố Tây, Vĩnh Phú, TX. 
Thuận An, T. Bình Dương 

505 31/03/2023 TRẦN VĂN SĨ 
Xóm 4, Thôn 4, Xã Suối Kiết, Huyện Tánh Linh, 
Bình Thuận 

506 31/03/2023 Trần Thị Tuyết 51 Ngõ D K73 p. Bưởi, Tây Hồ,HN 

507 31/03/2023 Tạ Như Quỳnh 
Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, Huyện 
Chương Mỹ, Hà Nội 

508 31/03/2023 Võ Thị Kiều Nhi 
A.2105 118 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, 
TPHCM 

509 31/03/2023 Trần Thị Ánh Tuyết Đồng Xuân Thanh Ba, Phú Thọ 

510 31/03/2023 TÔ VĂN PHÁT 
281/62/13 LÊ VĂN SỸ, P.1, Q.TÂN BÌNH, 
TP.HCM 

511 31/03/2023 VŨ HẢI QUYẾT Xã Lô Giang, Huyện Đông Hưng, Thái Bình 

512 31/03/2023 Vũ Hồng Kỳ Dương Quang, Mỹ Hào hưng yên 

513 31/03/2023 Võ Lý Đoan Trang 
Tòa nhà Bluesky, số 1 Bạch Đằng - Phường 02, 
Tân Bình, Hồ Chí Minh 

514 31/03/2023 TẠ THÁI SƠN 
14 Nguyễn Huệ, Phan Thiết, Bình Thuận bình 
thuận 

515 31/03/2023 TRẦN VĂN TÙNG thôn bắc thượng xã lộc an huyện phú lộc tỉnh 
thừa thiên huế 

516 31/03/2023 Trịnh Phương Mai Số 18 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 

517 31/03/2023 TẠ THỊ TUYẾT MINH 
9A1, TT Nguyễn Công Trứ, Phố Huế, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội 

518 31/03/2023 Từ Minh Quang 
Tầng 16, P1607-1608, tòa nhà Pacific Place 
83B Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

519 31/03/2023 Trần Thị Thảo 
41 Nguyễn Chánh Sắt,P.13,Q.Tân Bình, Hồ Chí 
Minh 

520 31/03/2023 TRẦN ĐỨC HIẾU 
NINH TINH 2  PHUONG 9  TUY HOA  PHU YEN  
VIET NAM 

521 31/03/2023 TRẦN THỊ THẢO SƯƠNG 
223 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 08, Quận 
Phú Nhuận, Hồ Chí Minh 

522 31/03/2023 TRỊNH MINH TUẤN 
Số 12 Ngõ 204D, Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà 
Nội 



 

 

523 31/03/2023 TRẦN THỊ THỦY TIÊN 
Số 52 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà 
Nẵng 

524 31/03/2023 VŨ ĐỨC CƯỜNG Tổ 2, phố 1, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 

525 31/03/2023 Vũ Thị Thắm P2907 CT5, Xa La, Hà Đông, Hà Nội 

526 31/03/2023 ĐÀO THỊ NGÂN 165 thái hà, láng hạ, đống đa, hn 

527 31/03/2023 Đinh Ngọc Sơn 
Tổ 4 khu Tân Xuân, Thị trấn Xuân Mai, Huyện 
Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội 

528 31/03/2023 VŨ THỊ ANH 52, TỔ 1, KHU 9 PHÚ HÒA, TP THỦ DẦU MỘT, 
BÌNH DƯỜNG 

529 31/03/2023 VŨ THÙY DƯƠNG 3/1C/174 văn cao ngọc hồ ba đình hà nội 

530 31/03/2023 Vũ Thị Thanh Hằng 
69/1A Bờ Bao Tân THằng, Sơn Kỳ, Tân Phú, 
HCM 

531 31/03/2023 Vũ Thị Thùy Giang 
Số 41 ngõ 22 Phạm Thận Duật,, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

532 31/03/2023 Đào Anh Vũ 
35i đường 30/04 phường 9, Tp Vũng Tàu,tỉnh 
bà rịa vũng tàu 

533 31/03/2023 Đào Hoa Phin PHUNG CHI KIEN, MY HAO, HUNG YEN 

534 31/03/2023 Đào Thị Tiến Ngọc Số 15C Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội 

535 31/03/2023 VŨ ĐÌNH NAM 
302/1, KP1, đường Tô Ngọc Vân, P. Thạnh 
Xuân, Q.12, Hồ Chí Minh 

536 31/03/2023 VŨ THÁI HÒA Lam Sơn, Thanh Miện, Hải Dương 

537 31/03/2023 Vũ Quốc Hùng 
Chung cư C6, KĐTM Mỹ Đình, Phường Cầu 
Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

538 31/03/2023 VŨ THỊ THU THỦY 
KDC Văn Giai Phường Chí Minh Thành Phố Chí 
Linh Tỉnh Hải Dương 

539 31/03/2023 ĐINH THỊ KIM NGÂN 24/10 Dân Trí P6, TB, TPHCM 

540 31/03/2023 Vũ Trường Thôn Đồng Lệ, Xã Hợp Đồng, H.Chương Mỹ, 
TP.Hà Nội 

541 31/03/2023 ĐOÀN TIẾN DŨNG 2627 ct5 , yên xá, Tân triều, thanh trì hà nội 

542 31/03/2023 VŨ TRỌNG KHOÁT 
KĐT phúc sơn - xã Thượng Trưng - huyện Vĩnh 
Tường - Vĩnh phúc, Vĩnh Phúc 

543 31/03/2023 VŨ VĂN AN 
KDC Vũ Thượng, Phường Ái Quốc, Hải Dương, 
Hải Dương 

544 31/03/2023 VŨ THU HÀ 
Số 83 Hàng Bông, Hàng Bông, Hoàn Kiếm hà 
nội 

545 31/03/2023 Đinh Thiên Lý 628 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh 

546 31/03/2023 VŨ THỊ QUYÊN Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội 

547 31/03/2023 VŨ THỤY MỸ DUYÊN 
6/2 A Huỳnh Văn Luỹ phú lợi thủ dầu một tỉnh 
bình dương 



 

 

548 31/03/2023 ĐINH THỊ HUẾ Đồng Lạc Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 

549 31/03/2023 VƯU TẤN LỘC TRÀ KHA, PHƯỜNG 8, TP.BẠC LIÊU, BẠC LIÊU 

550 31/03/2023 Vũ Xuân Thanh 
5/22 đường Bùi Hữu Nghĩa- Bình Đức- Bình 
Hòa- TP Thuận An- Bình Dương 

551 31/03/2023 VŨ THỊ DUNG Tự Lập,Mê Linh, Hà Nội 

552 31/03/2023 Vũ Thị Thư 
70a Hoàng Hoa Thám -thụy khuê tây hồ  Hà 
Nội 

553 31/03/2023 ĐÀM VIỆT DŨNG Thửa số 187B ngõ 2 Hà Trì 2, Hà Cầu, Hà Đông, 
Hà Nội 

554 31/03/2023 Vũ Xuân Tuấn Hòa Nghĩa, Kiến Thụy, Hải Phòng 

555 31/03/2023 VŨ NGỌC TIẾN số 16 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

556 31/03/2023 Vũ Quang Tuấn 192 Đức Giang - Long Biên - Hà Nội 

557 31/03/2023 ĐINH HOÀNG LAN ANH 55/5 Lê Văn Sỹ, P13, Phú Nhuận hcm 

558 31/03/2023 ĐINH THU HIỀN 
Số nhà 21, ngõ 898 Đường Láng, Đống Đa, Hà 
Nội, Hà Nội, Viet Nam 

559 31/03/2023 Đào Nguyên Hương 
296 Thống Nhất, P.8, TP.Vũng Tàu tỉnh bà rịa 
vũng tàu 

560 31/03/2023 Đào Thị Phương 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

561 31/03/2023 Đinh Thị Hương 53 Quang Trung,nguyễn du hoàn kiếm Hà Nội 

562 31/03/2023 ĐINH THỊ THU HÀ 
Tòa nhà PVI, Số 1 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, 
Cầu Giấy, Hà Nội 

563 31/03/2023 Vương Tuyết Mai 
Số 7 Ngách 102/44/49 Pháo Đài Láng, Đống 
Đa, Hà Nội 

564 31/03/2023 ĐOÀN VĂN ĐIỀN 
P10-A2 TTXN ĐIỆN TỬ II, LÁNG THƯỢNG, 
ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 

565 31/03/2023 ĐINH THANH HIỀN 538 Điện Biên Phủ, Phương 11, Quận 10 ( tạm 
trú) hcm 

566 31/03/2023 VŨ NGỌC LINH 
nhà số 02 đường cà văn khum Thị trấn hát lót 
mai sơn sơn la 

567 31/03/2023 VŨ THỊ KIM DUNG 
815T3 Thăng Long Capital, An Khánh, Hoài 
Đức, Hà Nội 

568 31/03/2023 Đoàn Thị Thúy Vân 
R4B 2419 Tòa R4 Royal City 72A Nguyễn Trãi, 
Thanh Xuân, Hà Nội 

569 31/03/2023 VŨ THỊ HUẾ 
Tổ 39 Lê Trọng Tấn Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Hà Nội 

570 31/03/2023 VŨ THỊ QUYÊN Hữu Hoà, Thanh Trì, Hà Nội 

571 31/03/2023 VŨ TUẤN DŨNG 
Số 1C  T28 Đình Hạ, Thượng Lý, Hồng Bàng, 
Hải Phòng 

572 31/03/2023 Vũ Văn Chiến 
Nhà A17.03 chung cư Tân Hoàng Minh, số 30, 
phố Mai Anh Tuấn, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà 
Nội 



 

 

573 31/03/2023 ĐOÀN VĨNH LONG 
phòng A308, Block A6, Chung cư thạnh mỹ lợi, 
phường thạnh mỹ lợi, Tp Thủ Đức , HCM 

574 31/03/2023 Đinh Thị Thuận Thôn 1, Ea Tu, Buôn Ma Thuột đắk lắk 

575 31/03/2023 Đào Ngọc Quý 
227 Trường Thi, TP Thanh Hóa, Tỉnh Thanh 
Hóa 

576 31/03/2023 ĐOÀN VĂN NGỌC 
Số 11 Leparc - gamuda - Yên Sở - Hoàng Mai, 
Hà Nội 

577 31/03/2023 Đinh Hồng Quang Tổ 15, An định, cao lãnh Đồng Tháp 

578 31/03/2023 VŨ THỊ MINH PHƯỢNG 123S Thuỵ Khuê, Tây Hồ hà nội 

579 31/03/2023 ĐÀO BÁ THẮNG 20 HỘI VŨ, HÀNG BÔNG, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI 

580 31/03/2023 Vũ Thị Hiền 
Phòng A 1906 M3M4 Số 91 Nguyễn Chí Thanh, 
Đống Đa, Hà Nội 

581 31/03/2023 Nguyễn Hữu Dũng Số 7, Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

582 31/03/2023 NGUYỄN BẢO PHƯƠNG 
Thôn Tân Sơn, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Bà 
Rịa-Vũng Tàu 

583 31/03/2023 NGUYỄN DUY SƠN 
16, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH 
XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

584 31/03/2023 Nguyễn Long Nhật 
B7 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội, Viet 
Nam 

585 31/03/2023 NGUYỄN HOÀNG DUY 
346 Bến Vân Đồn, chung cư Goldview, p1, quận 
4, TP.HCM 

586 31/03/2023 NGUYỄN ANH THƯ 
004 Lô E C/C Nguyễn Thiện Thuật, P 1, Quận 
3, TP Hồ Chí Minh 

587 31/03/2023 NGUYỄN HOA BẮC 
525/220 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận 
Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh 

588 31/03/2023 Nguyễn Minh Đức B5 khu TT Nghiĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

589 31/03/2023 NGUYỄN HUY LONG Tổ 46, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 

590 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC DUNG 17.06, Lô C, Chung cư 974A Trường Sa, P. 12, 
Q. 3, TP. Hồ Chí Minh 

591 31/03/2023 Nguyễn Hoàng Hải 
83/2/1/8C Kp2, Phường Tân Phong, Biên Hoà, 
Đồng Nai 

592 31/03/2023 Nguyễn Lan Anh Phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh 

593 31/03/2023 Nguyễn Bích Ngà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé , Q.1 HCM 

594 31/03/2023 NGUYỄN MẠNH QUÂN Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa 

595 31/03/2023 NGUYỄN HOÀNG HẢI P A1805 CT2 Hà Cầu, Hà đông, Hà Nội 

596 31/03/2023 Nguyễn Huệ Chi 92 Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

597 31/03/2023 NGUYỄN BÍCH NGỌC 
141/18A Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 



 

 

598 31/03/2023 Nguyễn Diệu Linh Thành Công, BA ĐÌNH  TP Hà Nội 

599 31/03/2023 Nguyễn Liêm 305/7/2A Lê Văn Sĩ,P. 1, Q. Tân Bình, Tp. HCM 

600 31/03/2023 NGUYỄN LAN ANH tổ 21, sài đồng, long biên, hà nội 

601 31/03/2023 Nguyễn Anh Tuấn Số 1 Trần Khánh Dư,Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội 

602 31/03/2023 Nguyễn Hoàng Lan Anh 77C Hưng Đạo Vương Biên Hòa Đồng nai 

603 31/03/2023 NGUYỄN HẠNH DUNG Bệnh viện Nhi Đồng 2, 14 Lý Tự Trọng, Bến 
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

604 31/03/2023 Nguyễn Mạnh Hải 
380/9 TRƯỜNG CHINH, P13, Q.TÂN BÌNH, 
TP.HCM 

605 31/03/2023 NGUYỄN DIỆU TRINH 
Tổ 45 Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành Phố 
Đà Nẵng 

606 31/03/2023 NGUYỄN DUY PHÚ 
Cty UACJ nullđường 16 ,khu chế xuất Tân 
thuận , quận 7, tphcm 

607 31/03/2023 NGUYỄN HÀ THÚY VY 242 cống quỳnh,phạm ngũ lão,q1  HCM 

608 31/03/2023 NGUYỄN HẢI NAM 
SỐ 12/270 ĐÀ NẴNG, CẦU TRE, NGÔ QUYỀN, 
HẢI PHÒNG 

609 31/03/2023 NGUYỄN HOÀN TOÀN 35 ĐƯỜNG SỐ 12, P.11, Q. GÒ VẤP, TP.HCM 

610 31/03/2023 Nguyễn Diệu Hương 11B Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

611 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Minh 
35A/414 Nguyễn Oanh, P.17, Q. Gò Vấp, 
TP.HCM 

612 31/03/2023 NGUYỄN HÙNG QUÂN X Tân Vĩnh Hiệp, Tx Tân Uyên, Bình Dương 

613 31/03/2023 NGUYỄN MAI ANH 
B14-4 KCH CAO TẦNG 584 P PHÚ THỌ HÒA, 
TÂN PHÚ, TP HỒ CHÍ MINH 

614 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Trâm 
P504 Nhà 5 Tầng-222D Đội Cấn TT Ban TCQT, 
Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

615 31/03/2023 Nguyễn Hồng Nhung P.102, Lô A, CC Quân Đội 468 Phan Văn Trị, 
P.7, Gò Vấp HCM 

616 31/03/2023 NGUYỄN HUY HOÀNG MINH 
298 NGUYỄN TRÃI, THANH XUÂN TRUNG, 
THANH XUÂN, HÀ NỘI 

617 31/03/2023 NGUYỄN GIA BÁCH 
Chung cư Tân Hoàng Minh, 36 Hoàng Cầu, 
quận Đống Đa, Hà Nội 

618 31/03/2023 NGUYỄN HỒNG KIM LIÊN 
TỔ DÂN PHỐ 20, THỊ TRẤN DI LINH, DI LINH, 
LÂM ĐỒNG 

619 31/03/2023 NGUYỄN DUY LINH Cổ Nhuế, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

620 31/03/2023 NGUYỄN HỮU THƯƠNG Thôn Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh 

621 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC DIỄM CHI Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương 

622 31/03/2023 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh 
275 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Thuận Đông Q.7 
HCM 



 

 

623 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC LUẬN 
130 Tân Hương, Phường Tân Quý, Tân Phú, Hồ 
Chí Minh 

624 31/03/2023 Nguyễn Bích Ngọc Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội 

625 31/03/2023 NGUYỄN CAO TÂN Đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nôi 

626 31/03/2023 NGUYỄN LÊ VY 
8.05 Lô M1 Chung cư Số 1 Tôn Thất Thuyết, 
Quận 4, Hồ Chí Minh 

627 31/03/2023 Nguyễn Hoài Nam 
Nguyễn Tất Thành, Quận Hải Châu, TP Đà 
Nẵng 

628 31/03/2023 Nguyễn Minh Hiếu Tổ 6, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Bình 
Phước 

629 31/03/2023 NGUYỄN HỮU TRUNG 
1124 chung cư Bình An, Bình Giã, phường 10, 
TP.Vũng Tàu bà rịa vũng tàu 

630 31/03/2023 NGUYỄN KHẮC TUYẾN 
Bệnh viện quân y 175, 786 Nguyễn Kiệm, 
Phường 3, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

631 31/03/2023 Nguyễn Minh Quân 
Ấp 4 Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu 

632 31/03/2023 NGUYỄN HỒNG KHÔI Hải An, Hải Phòng 

633 31/03/2023 Nguyễn Hoàng Thảo Linh 7.05 c/c Hùng Vương Plaza, P.12, Q.5, TPHCM 

634 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Trung 
Phòng 206, tầng 2, tập thể 242 Minh Khai, ngõ 
Gốc Đề, Hoàng Mai, Hà Nội 

635 31/03/2023 NGUYỄN CHÍ THANH khu phố 1 cẩm giang, từ sơn, bắc ninh 

636 31/03/2023 Nguyễn Nhuệ Giang 
13.02 Lô M CC Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

637 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 4/9 Đồ Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM 

638 31/03/2023 Nguyễn Mạnh Duy 8 Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

639 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Tuấn 
Thôn Tự Môn, Xã Dương Quang, Huyện Gia 
Lâm, Hà Nội 

640 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC CƯỜNG 136/38A Vạn Kiếp bạch đằng hai bà trưng hn 

641 31/03/2023 NGUYỄN HÀ CHI 34 hàn thuyên, phạm đình hổ, hai bà trưng hn 

642 31/03/2023 NGUYỄN MINH CHI 14/37 Võ Văn Dũng, TPQuy Nhơn, Bình Định 

643 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC TÚ P. TÂN LẬP TP THÁI NGUYÊN, T THÁI NGUYÊN 

644 31/03/2023 Nguyễn Ngọc Phương Phường Cheo Reo Thị Xã Ayun Pa, gia lai 

645 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC HƯNG 
Thôn Yên Lãng, Xã Yên Trung, Yên Phong, Bắc 
Ninh 

646 31/03/2023 Nguyễn Hải Quân Thị trấn Nam Sách ,Thành phố Hải Dương 

647 31/03/2023 NGUYỄN NGỌC THÚY 664A Bạch Đằng, Hai Bà Trưng Hà nội 



 

 

648 31/03/2023 Nguyễn Bảo Hoa SN 11 ngõ 15, Sơn Tây, Hà Nội 

649 31/03/2023 ĐÀO VĂN DƯƠNG 123 Bạch Đằng, p2, tân bình hcm 

650 31/03/2023 Đặng Ngọc Quỳnh Vy SỐ 98 Cao Thắng, phường 4, quận 3, tp HCM 

651 31/03/2023 ĐỖ THỊ BÍCH THÙY 
Ngõ 53 Xuân Đỉnh, P Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội 

652 31/03/2023 Đỗ Thùy Linh 
75 Nguyễn Thị Định, Phường Cổ Nhuế 1, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội 

653 31/03/2023 Đặng Ngọc Vinh 529/127 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Q. Phú 
Nhuận, TP.HCM 

654 31/03/2023 ĐỖ THỊ DUNG 
Nhà số 120 ngõ 117 Trần Cung, Cổ Nhuế 1, Bắc 
Từ Liêm, Hà Nội 

655 31/03/2023 Đỗ Viết Thuận Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 

656 31/03/2023 Đỗ Hải Thùy 
L8 P.12 CC Bình Minh, Lương Định Của, Bình 
An, Q2, TP.HCM 

657 31/03/2023 ĐẶNG THỊ HOÀI P Tân Chánh Hiệp - Q12 - HCM 

658 31/03/2023 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG 
NGÕ 46 VĂN HỘI, ĐỨC THẮNG, BẮC TỪ LIÊM, 
HÀ NỘI 

659 31/03/2023 ĐỖ THỊ THU Quyết Tiến- Vân Côn - Hoài Đức hà nội 

660 31/03/2023 NABESHIMA HIROAKI 
44 Nguyen Phi Khanh, District 7, Ho Chi Minh 
City 

661 31/03/2023 Đặng Ngọc Anh 
Thôn Vân Thị, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, tỉnh 
Ninh Bình 

662 31/03/2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
MÊ KÔNG PLAZA 

179 Hùng Vương, P.3, Tp Tân An Tỉnh Long An 

663 31/03/2023 Đặng Thị Nhung 
HA, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc 
Ninh 

664 31/03/2023 Công Ty Cổ Phần CI Holding 
Số 28 Đường số 5, KP3, P. Phú Lợi, TP. Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

665 31/03/2023 ĐỖ PHI VŨ 218 Nguyễn Hoàng, Tổ 80, Phường Vĩnh Trung, 
Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng 

666 31/03/2023 ĐẶNG THỊ THU HÀ 
Số 4, xóm 10, Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, 
Hà Nội 

667 31/03/2023 ĐỖ THỊ LUYẾN 
SN46, ngõ 1194/141/17 đường Láng, Láng 
Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội 

668 31/03/2023 Đỗ Quốc Việt Số 219, Tổ 12, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội 

669 31/03/2023 
Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá 
và Tư Vấn Việt Nam 

phòng 304A, tầng 3, tại 30 Nguyễn Du, 
phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

670 31/03/2023 ĐỖ HẢI YẾN 285 đội cấn, ba đình hà nội 

671 31/03/2023 Đỗ Thị Thanh Hiền 
40/2 Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình, Hồ Chí 
Minh 

672 31/03/2023 ĐỖ HẢI  HƯNG TDP số 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 



 

 

673 31/03/2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 
TÀI CHÍNH FELIX 

42 BẠCH ĐẰNG, P2, Q.TÂN BÌNH, TPHCM 

674 31/03/2023 ĐỖ NGỌC NHI 
222/5 hoàng diệu , phước hưng , bà rịa tỉnh bà 
rịa vũng tàu 

675 31/03/2023 Đào Trung Dũng 89/11 VƯỜN CHUỐI PHƯỜNG 4 QUẬN 3 HCM 

676 31/03/2023 Takuya Ito 
B 1708, chung cư Citihome, Phường Cát Lái, 
Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam 

677 31/03/2023 Đỗ Văn Nam 
Thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, Hà 
Nội 

678 31/03/2023 ĐỖ ANH TIẾN Liên Hiệp 2, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, Bà 
Rịa Vũng Tàu 

679 31/03/2023 Đỗ Thùy An Liên Cơ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

680 31/03/2023 ĐỖ HÀ TÙNG 
Thôn Đài Bi, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà 
Nội 

681 31/03/2023 Đỗ Đại Dương 
Số 2, Ngách 84, Ngõ 68, Nguyễn Văn Linh, 
Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 

682 31/03/2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN MBT 
GLOBAL 

Số 28 đường số 5, khu phố 3, Phường Phú Lợi, 
Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam 

683 31/03/2023 Đỗ Quang Hải 
Núi Đỏ, Phường Bàu Sen, Long Khánh, Đồng 
Nai 

684 31/03/2023 Đặng Thị Hoa Nữ N02T2 Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

685 31/03/2023 ĐỖ VĂN THỊNH 
Chi Lăng 2, Thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm 
Đồng 

686 31/03/2023 Đỗ Nguyễn Quốc Anh 
72/18 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Tân Bình, 
Hồ Chí Minh 

687 31/03/2023 Đỗ Thị Thùy Vân 
Lầu 8,Tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình 
Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM 

688 31/03/2023 ĐẶNG THỊ LIÊN 
150 Huỳnh Văn Nghệ Phường 15 Quận Tân 
Bình hcm 

689 31/03/2023 ĐẶNG THỊ ÁI VŨ Tổ 49B - Hoà An , Quận Cẩm Lệ , t/p Đà Nẵng 

690 31/03/2023 Đỗ Thị Ngọc Hiếu 
Khu 2 - Phường Phú Lợi tp thủ dầu một tỉnh 
bình dương 

691 31/03/2023 Đỗ Văn Nam 
142 Vạn Xuân, Phường Tân Thành, Thành Phố 
Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk 

692 31/03/2023 Đỗ Quang Huy Tổ dân phố 1, Thị trấn An Dương, An Dương, 
Hải Phòng 

693 31/03/2023 ĐỖ VĂN KHÁNH 
Số 4 ngõ 392 đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội 

694 31/03/2023 
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG 
SẢN CHO THUÊ MINH BẢO TÍN 

Căn B155, Lô B làng chuyên gia Oasis 1, P.An 
Phú, TX. Thuận An, Bình Dương 

695 31/03/2023 ĐẶNG VĂN NGHĨA 
147/1/6 LÊ ĐÌNH CẨN TÂN TẠO, BÌNH TÂN, TP. 
HỒ CHÍ MINH 

696 31/03/2023 NGUYỄN THẢO HIỀN 
6B Tổ 42 Thủ Lệ, P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà 
Nội 

697 31/03/2023 NGUYỄN THÙY DUNG Tổ 10, Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam 



 

 

698 31/03/2023 Nguyễn Phương Ngọc Hân 
79/9E Xô Viết Nghệ Tĩnh, P26, Quận Bình 
Thạnh HCM 

699 31/03/2023 Nguyễn Thị Hạnh 428/45 Tôn Đản, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

700 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HIỀN LINH P23A 24A, E1 Phương Mai Đồng Đa, Hà Nội 

701 31/03/2023 Nguyễn Thùy Dương 171 Khánh Hội, P. 3, Q. 4, TP. HCM 

702 31/03/2023 Nguyễn Thanh Tú 
894A LÝ THƯỜNG KIỆT KIỆT, P8, TB, TP HỒ 
CHÍ MINH 

703 31/03/2023 Nguyễn Thanh Huyền Cửu Cao - Văn Giang, Hưng yên 

704 31/03/2023 Nguyễn Thúy Hạnh 
242/21/12 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 03, 
Quận 3, Hồ Chí Minh 

705 31/03/2023 NGUYỄN THỊ DUY NHU Phú Thứ ,Cái Răng ,Cần Thơ 

706 31/03/2023 Nguyễn Thị Bính Tân Bình, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai 

707 31/03/2023 NGUYỄN THÚY HẰNG 
14/1 THÂN NHÂN TRUNG, P13, Q TÂN BÌNH, 
TPHCM 

708 31/03/2023 Nguyễn Thế Tập 
64/30 Đồng Đen, P14, TB, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

709 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HUẾ Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An 

710 31/03/2023 Nguyễn Nhật Linh 
Số 10 ngách 52/24/21 Mỹ Đình, xã Xuân Phú, 
huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 

711 31/03/2023 Nguyễn Quang Huy 
218/15B Trần Hưng Đạo, An Nghiệp, Ninh Kiều, 
Cần Thơ 

712 31/03/2023 Nguyễn Thành Long 
Tiểu khu 6, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, 
tỉnh Sơn La 

713 31/03/2023 NGUYỄN THU HẰNG 
49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, 
Hồ Chí Minh 

714 31/03/2023 Nguyễn Quốc Hùng 
Phòng 404, Nhà E, ĐN1, Ngõ 319, Nguyễn Tam 
Trinh,HOÀNG MAI  Hà Nội 

715 31/03/2023 Nguyễn Thành Luân tổ 13a cụm 3 hạ đình thanh xuân hà nội, Hà 
Nội 

716 31/03/2023 Nguyễn Thị Bình 
Khối 6A thị trấn huyện Thanh Chương, Tỉnh 
Nghệ An 

717 31/03/2023 NGUYỄN THỊ CÚC Thôn Vũ Xá, Dương Quang, Mỹ Hào, Hưng Yên 

718 31/03/2023 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 163 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI 

719 31/03/2023 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 
37/2B/9 ĐƯỜNG C18, PHƯỜNG 12, TÂN BÌNH 
HCM 

720 31/03/2023 NGUYỄN PHÚC TRUNG Phường Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 

721 31/03/2023 NGUYỄN QUANG HÙNG 
B22/22 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, TP. Hồ Chí 
Minh 

722 31/03/2023 NGUYỄN NHƯ HOA ct36a định công hoàng mai hn 



 

 

723 31/03/2023 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 
18 NGÕ 378 HOÀNG HOA THÁM, THỤY KHUÊ, 
TÂY HỒ, HÀ NỘI 

724 31/03/2023 Nguyễn Thị Giang 55 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

725 31/03/2023 Nguyễn Quang Huy 
Số 999, tổ 6, phường Chùa Hang, TP Thái 
Nguyên 

726 31/03/2023 Nguyễn Thị Dung 
206 Phan Trọng Tuệ, P. Hòa Cường Nam, Q. 
Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

727 31/03/2023 Thị Hoài Phương 
450/88/4 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, 
Hồ Chí Minh 

728 31/03/2023 NGUYỄN THÁI DƯƠNG Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

729 31/03/2023 Nguyễn Thiên Hoàng 
P 107- nhà M, Tập thể VCQĐ Mai Dịch, Cầu 
Giấy, HN 

730 31/03/2023 NGUYỄN THÀNH LINH Thụy Sơn Thái Thuy, Thái Bình 

731 31/03/2023 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 
91A8 Phạm Văn Hai, Phường 3, Tân Bình, Hồ 
Chí Minh 

732 31/03/2023 Nguyễn Thị Hòa Bình 6/81/25 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội 

733 31/03/2023 Nguyễn Thùy Trang 
số 8 đường 14, KV Sông Hậu, P. Cái Khế, Q. 
Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

734 31/03/2023 Nguyễn Quốc Hoàng 9A/157 Chùa Láng, Đống Đa HN 

735 31/03/2023 Nguyễn Thùy Mai 
Tầng 1 CT2A 609 đường Trương Định, Phường 
Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 

736 31/03/2023 Nguyễn Thị Bích Ngọc Iakring, TP Pleiku, Gia Lai 

737 31/03/2023 Nguyễn Thu Hiền 
CHUNG CƯ SEN HỒNG, ĐƯỜNG XUYÊN Á, KP 
BÌNH ĐƯỜNG 3, P.AN BÌNH, DĨ AN, BÌNH 
DƯƠNG 

738 31/03/2023 Nguyễn Nhật Minh 20 Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

739 31/03/2023 Nguyễn Phương Hà số nhà 243 phố Quan Nhân,CẦU GIẤY Hà Nội 

740 31/03/2023 NGUYỄN PHÚC MINH 
19A Mai Văn Ngọc, Phường 11 Phú Nhuận, TP. 
Hồ Chí Minh 

741 31/03/2023 Nguyễn Thanh Tín 
96 Phan Đăng Lưu, Phường 07, Phú Nhuận, Hồ 
Chí Minh 

742 31/03/2023 NGUYỄN QUỐC THÀNH LONG 220 Liễu Giai, Phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà 
Nội 

743 31/03/2023 NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN 
THON TU HOI  TAM THANH  Phù ninh quảng 
nam 

744 31/03/2023 Nguyễn Thị Linh 
Xóm Bắc Mỹ, Xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà 
Tĩnh 

745 31/03/2023 Nguyễn Thị Mỹ Dung 
Toà nhà NIC ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Phường 
Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 

746 31/03/2023 Nguyễn Thị Minh Ngọc Tổ 2 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN 

747 31/03/2023 NGUYỄN THỊ LUYẾN An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình 



 

 

748 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NHẪN 
Xóm 5 Khu Chiến Thắng, Xã Xuân Mai, Huyện 
Chương Mỹ, Thành Phố Hà Nội 

749 31/03/2023 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 12/4 Kp4A Bình Thuận Q7 Tphcm 

750 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGỌC LÝ Hoa Hai Ngu Hanh Son Da Nang,đống đa hn 

751 31/03/2023 Nguyễn Thị Phương Hiền 40/1 Khánh Hội, P4, Q4 TPHCM 

752 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 
28/10/4 Mai Văn Ngọc, Phường 10, Quận Phú 
Nhuận, Hồ Chí Minh 

753 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGA 63/3A/18 ĐƯỜNG 36, PHƯỜNG LINH 
ĐÔNG,THỦ ĐỨC, TP HCM 

754 31/03/2023 NGUYỄN THỊ KIM ANH Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội 

755 31/03/2023 Nguyễn Thị Ngọc Liên P.Phước Mỹ Phan rang tháp chàm ninh Thuận 

756 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 
Tổ Dân Phố Số 10, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà 
Nội 

757 31/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 
Tdp Số 6 Phú Mỹ Mỹ Đình 2 Nam Từ liêm, Hà 
Nội 

758 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HỒNG 
11T2, Phường Liên Bảo, Thành Phố Vĩnh Yên, 
Tỉnh Vĩnh Phúc 

759 31/03/2023 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 
P407-CT1, DADTXD, D22, BTLBDBP MAI DỊCH, 
CẦU GIẤY, HÀ NỘI 

760 31/03/2023 NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG VĨNH HÒA, NINH GIANG HẢI DƯƠNG 

761 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NHUNG Thanh Lang, Thanh Hà, Hải Dương 

762 31/03/2023 NGUYỄN THỊ LAN ANH sn034b-đường hoàng liên Sapa Lào Cai 

763 31/03/2023 NGUYỄN THỊ LÝ Xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

764 31/03/2023 Nguyễn Thị Phượng 
A18-21, Chung Cư CBD, Số 125 Đồng Văn Cống, 
Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức hcm 

765 31/03/2023 NGUYỄN THỊ MẾN Xóm 4 thôn Quách An, Xã Thanh An, Thanh 
Hà, Hải Dương 

766 31/03/2023 NGUYỄN THỊ QUỲNH LOAN 
Xóm Mới, Thôn Vĩnh Trung , Xã Đại Áng, Huyện 
Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội 

767 31/03/2023 Nguyễn Thị Ngọc 
Kp Khánh Tiền Trung Sơn, Thành Phố Sầm Sơn, 
Thanh Hóa 

768 31/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Liên 42 N8 TT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 

769 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGA Cẩm Ninh, Huyện Ân Thi, Hưng Yên 

770 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH T9K5, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh 

771 31/03/2023 Nguyễn Thị Lý 
HH02E, KĐT Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà 
Nội 

772 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HẢI THỦY 
CHUNG CƯ THỦ THIÊM DRAGON, THẠNH MỸ 
LỢI, THỦ ĐỨC, TP.HCM 



 

 

773 31/03/2023 NGUYỄN THỊ KIM CHI 94 Ấp 4, Long Hoà, Cần Đước LONG AN 

774 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM 308/3 hoàng văn thụ, p4, q.tân bình hcm 

775 31/03/2023 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 
Chung cư 590, Cách Mạng Tháng Tam, Phường 
11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

776 31/03/2023 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thôn Nga Sơn, Xã Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

777 31/03/2023 NGUYỄN THỊ KIM LONG Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng 

778 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NHUNG HH1A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN 

779 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THANH 
57/6 Hiệp bình, Phường Hiệp bình chánh, Thủ 
Đức hcm 

780 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NHẬT HÀ 
189a Nguyễn Thiện Thuật, p1, q3, tp Hồ Chí 
Minh 

781 31/03/2023 Nguyễn Thị Hằng Xuân Phú Yên Dũng Bắc Giang 

782 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG 40 tổ 8 Thượng Thanh Long Biên hn 

783 31/03/2023 Nguyễn Thị Minh Trang 153 Lý Thường Kiệt P7 Q11 HCM 

784 31/03/2023 Nguyễn Thị Như An 30 Đường 15, P.Tân Thuận Tây, Q7, HCM 

785 31/03/2023 Nguyễn Thị Minh Hằng 
A2804 CT2 TT Hành Chính mới Hà Đông, P. Hà 
Cầu, Q. Hà Đông, TP Hà Nội 

786 31/03/2023 NGUYỄN THỊ QUẾ 11/30 Đường 28, Phường 6, Q.Gò Vấp, TP.HCM 

787 31/03/2023 Nguyễn Thị Phô 7A/1 Lương Định Của, P. Bình An, Q.2, HCM 

788 31/03/2023 NGUYỄN THỊ KIỀU MY BÌNH DƯƠNG, ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH 

789 31/03/2023 Nguyễn Thị Như Quỳnh Vĩnh Hòa Phú Giáo, Bình Dương 

790 31/03/2023 Nguyễn Thị Phương CH2401 lô 1 Metropolitan CT36 Định Công, 
Hoàng Mai, Hà Nội 

791 31/03/2023 NGUYỄN THỊ NGỌC 124 hoàng ngân trung hoà cầu giấy hn 

792 31/03/2023 NGUYỄN THỊ ĐÀO 
22 NGUYỄN CÔNG TRỨ, Lê Hồng PHONG, TP 
QUY NHƠN  bình định 

793 31/03/2023 NGUYỄN THỊ TRANG Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 

794 31/03/2023 Nguyễn Trần Diễm My 
50/2/3 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò 
Vấp hcm 

795 31/03/2023 Nguyễn Thị Thiên Hương 
2A đường 14A, Phường Tân Thuận Tây, Quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh 

796 31/03/2023 Nguyễn Thị Thu Huyền 
P12B2 chung cư 47 đường Ba Cu, Phường 1, TP 
Vũng Tàu BÀ RỊA VŨNG TÀU 

797 31/03/2023 Nguyễn Thị Trúc 
Số 1a Đường 38 Kha Vạn Cân Linh Đông Thủ 
Đức, TP HCM 



 

 

798 31/03/2023 NGUYỄN THỊ TRANG Tổ 39 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

799 31/03/2023 Nguyễn Thị Thúy 
233 TÂN THÀNH, BẮC SƠN, TRẢNG BOM, 
ĐỒNG NAI 

800 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 89 ngõ 185 Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội 

801 31/03/2023 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 
177 Chu Mạnh Trinh, Phường 8, Thành Phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu VIET NAM 

802 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 
66 phố Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 
Trưng, TP Hà Nội, Việt Nam 

803 31/03/2023 Nguyễn Trần Tuấn Văn Mỗ, thành phố Hà Đông, Hà nội 

804 31/03/2023 Nguyễn Thị Thuy Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng 

805 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THU Kp11 an binhBiên hoà đồng nai 

806 31/03/2023 Nguyễn Thị Vân Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 

807 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG 719 Lạc Long Quân, p10 , Tân Bình hcm 

808 31/03/2023 Nguyễn Thị Tuyết Ân 
B2 chung cư 590 Cách Mạng Tháng 8, Phường 
11, Quận 3, Hồ Chí Minh 

809 31/03/2023 
NGUYỄN TRƯƠNG ÁNH 
PHƯỢNG 

509, Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, 
Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

810 31/03/2023 Nguyễn Thị Tư Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

811 31/03/2023 Nguyễn Thị Thảo 
Block A, CC Imperial Place, 629 Kinh Dương 
Vương, KP4, P.An Lạc, Q.Bình Tân, HCM 

812 31/03/2023 Nguyễn Thị Thùy Linh 
Số 5, Đường 11, Khu Phố 4, P. An Phú, Tp Thủ 
Đức, Tp HCM 

813 31/03/2023 NGUYỄN THỊ TRANG Xóm 6, Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình 

814 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 
17/3 đường 3/2, tổ dân phố 2C, thị trấn Đạ Tẻ, 
huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng 

815 31/03/2023 NGUYỄN TRUNG HIẾU 283/2 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh 

816 31/03/2023 Nguyễn Thị Thục Uyên 
69 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 

817 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THI 900 Quốc Lộ 1 A Bình Tân TPHCM 

818 31/03/2023 Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp, TX. Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương 

819 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 
12/10 hẻm 3 đường 30/4 phường Xuân Khánh 
Quận Ninh Kiều Tp Cần Thơ. 

820 31/03/2023 Nguyễn Thị Vân Anh 
33 Trần Hưng Đạo Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

821 31/03/2023 Nguyễn Thị Trang 
Số nhà 49 liền kề 8 khu đô thị mới Đông Sơn, P 
An Hưng, Thanh Hóa 

822 31/03/2023 Nguyễn Thị Thu Ngà Phúc Sơn, Thanh Sơn, Nghệ An 



 

 

823 31/03/2023 Nguyễn Thị Thanh Hằng 
Chung cư Cao Ốc Xanh, 144C Nam Hòa, Phước 
Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

824 31/03/2023 Nguyễn Thị Thúy 
Xóm Bắc, Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc 
Ninh 

825 31/03/2023 Nguyễn Thị Yến Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội 

826 31/03/2023 Nguyễn Trương Hoàng Nguyên Phường phùng chí kiên, Bắc Kạn 

827 31/03/2023 Nguyễn Trang Ly Đông Kinh,Tp Lạng Sơn 

828 31/03/2023 NGUYỄN THỊ VÂN TRANG Thị Trấn Đông Hưng, Đông Hưng, Thái Bình 

829 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Hà Hương, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội 

830 31/03/2023 Nguyễn Thị Thịnh Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội 

831 31/03/2023 Nguyễn Thị Thu Hà 
39/17 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q.Tân Bình, Hồ 
chí minh 

832 31/03/2023 Nguyễn Thị Tuyết Mai Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

833 31/03/2023 Nguyễn Trọng Nghĩa 
44 D4 Kp Bình Dương, Phường Long Bình Tân, 
Biên Hoà, Đồng Nai 

834 31/03/2023 Nguyễn Thị Út 
68/15 đường số 3, Phường Trường Thọ, Thủ 
Đức, Hồ Chí Minh 

835 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THU THẢO 
Số 9 Hoàng Văn Thụ, KĐT Chánh Nghĩa, Thủ 
Dầu Một, Bình Dương 

836 31/03/2023 Nguyễn Trung Hiếu 16 Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

837 31/03/2023 Nguyễn Thị Thúy 
Thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh 
Hải Dương 

838 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 
243/44 LIÊN KHU 4-5 BH HÒA, BL, BÌNH TÂN, 
TP HỒ CHÍ MINH 

839 31/03/2023 Nguyễn Thị Trung Thẩm 
346 Bến Vân Đồn Quận 4, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

840 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THANH ĐIỆP KV5, Phường Thị Nại, Thành phố Quy Nhơn, 
Bình Định 

841 31/03/2023 Nguyễn Thị Vân xóm Lẻ, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 

842 31/03/2023 Nguyễn Thị Thuận 39/3 KP2, Phú Mỹ, Q7 Hồ Chí Minh 

843 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THU HẰNG tổ 19, P Minh Khai, TP Hà Giang, Hà Giang 

844 31/03/2023 Nguyễn Thị Thu Hoa 
R2A3509 royal city, 72 nguyễn trãi, thanh 
xuân, HN 

845 31/03/2023 NGUYỄN THỊ ĐÀO Đông Tân, Huyện Đông Hưng, Thái Bình 

846 31/03/2023 NGUYỄN THỊ UYÊN MINH 
Can ho D6.04 chung cu Sky Center - 5B Pho 
Quang, phuong 2, tân bình hcm 

847 31/03/2023 NGUYỄN TIẾN SƠN Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận 



 

 

848 31/03/2023 Nguyễn Thị Thủy 
504, Nhà F Lô N, Chung Cư 17,3ha Bình 
Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí 
Minh 

849 31/03/2023 Nguyễn Thị Thúy Ly 
Căn Hộ A19-25 Chung Cư The Cbd 125 Đồng 
Văn Cống , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố 
Thủ Đức HCM 

850 31/03/2023 NGUYỄN THỊ YẾN NAM 
Căn 0915, Số 01 Phan Văn Đáng, Phường 
Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM 

851 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THOA 
Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, 
tỉnh Hà Nội 

852 31/03/2023 Nguyễn Toàn Thắng 52 An Dương Vương, P.16, Q.8,TP.HCM 

853 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG Tổ 3, Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hoà 

854 31/03/2023 Nguyễn Thị Tố Cầm 
26/53A Đỗ Quang Đẩu Phường Phạm Ngũ Lão, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

855 31/03/2023 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
158/7/15 Hoàng Hoa Thám, P12, Q.Tân Bình 
TPHCM 

856 31/03/2023 Bùi Thanh Tùng 10/111 Chùa Hàng Trại Cau Lê Chân Hải Phòng 

857 31/03/2023 BẠCH PHẠM ANH MINH 274 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP. Hồ Chí Minh 

858 31/03/2023 Châu Văn Nhanh 
02/22 KDC An Bình, P An Bình, TP Biên Hòa, 
Đồng Nai 

859 31/03/2023 NGUYỄN TUẤN MỸ LIÊN 63 Dương Khuê, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú hcm 

860 31/03/2023 Nguyễn Việt Phương 8/9 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé , Quận 1, TP. HCM 

861 31/03/2023 Nguyễn Vũ Tường Linh 24/7 Đoàn Thị Điểm TP HCM 

862 31/03/2023 Hoàng Nhật Hòa 
Cc Park Premium thuộc khu căn hộ vịnh thủy 
AQuaBay, thị trấn Văn Giang, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên, Việt Nam 

863 31/03/2023 Hoàng Thị Thanh Hà TDP 4, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

864 31/03/2023 Lê Thị Hằng Nga 
59A Cao Văn Ngọc, P.Phú Trung,Q.Tân Phú 
HCM 

865 31/03/2023 Lê Thị Hoa 85A Tổ 1 KP3 An Bình Biên Hòa Đồng nai 

866 31/03/2023 Lã Thị Hoa 
Số 7b ngách 167 ngõ 207 Xuân Đỉnh, Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội 

867 31/03/2023 Lê Bách Ngọc 88 Tiền Phong, Thanh Miện Hải Dương 

868 31/03/2023 Hồ Thị Mùi 
SN 11, ngõ 250/80 Phan Trọng Tuệ, Thanh 
Liệt, Thanh Trì, HN 

869 31/03/2023 Lê Ngọc Hào 
Tập Thể Cầu 11 Xuân Đỉnh, bắc Từ Liêm, Hà 
Nội 

870 31/03/2023 PHẠM THỊ BÍCH NGA 
600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình 
Thạnh, TP. HCM 

871 31/03/2023 Trần Ngọc Khoa Ct3b Khuđô Thị NAm Cường, Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội 



 

 

872 31/03/2023 Trần Hoài Dân 
14 P 6 LẦU 3, TÔN THẤT ĐẠM, P. NGUYỄN 
THÁI BÌNH, QUẬN 1, TP HCM 

873 31/03/2023 TRẦN HOÀNG LÂM Cạnh UBND xã Minh Khai hoài đức hà nội 

874 31/03/2023 Trần Duy Long 
25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, 
Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

875 31/03/2023 Trần Mạnh Cường 
phòng 904, tầng 9, nhà E1, sảnh B, khu 
Ecohome1, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

876 31/03/2023 Trần Thị Kim Dung Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội 

877 31/03/2023 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG LONG 266/108/55 TÔN ĐẢN F8 Q4 TPHCM 

878 31/03/2023 Nguyễn Đức Lộc 
11/18 Đường số 10,P.Tân Thuận 
Đông,Q.7,TP.HCM 

879 31/03/2023 Lương Thị Việt 
P310 Nhà C, Tập thể Bưu điện, tổ 5, ngõ 5, 
Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

880 31/03/2023 MAI VĂN TIẾN 
VP nhà máy Thủy điện ZaHung , xã Mà Cooi, 
huyện Đông Giang QUẢNG NAM 

881 31/03/2023 Lưu Thị Ngọc Liên 
34 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Ba Đình, 
Hà Nội 

882 31/03/2023 LÊ THỊ TUYẾT BĂNG 
19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 
7, Thành phố Hồ Chí Minh 

883 31/03/2023 LÝ TƯỜNG VI 
462/9 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú 
Nhuận, HCM 

884 31/03/2023 LÊ VĨNH KHƯƠNG Khối 5, thị trấn Diễn Châu, Nghệ An 

885 31/03/2023 Nguyễn Anh Cường 
235 Nguyễn Văn Cừ, Q. 1, Hồ Chí Minh, Viet 
Nam 

886 31/03/2023 Tống Hồng Tuân 
Xóm Bấc 1, Thôn Thường Sơn, xã Thuỷ Đường, 
Thuỷ Nguyên, Hải Phòng 

887 31/03/2023 TRẦN ĐỖ NGỌC HUYỀN 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1 hcm 

888 31/03/2023 Tạ Văn Công 
Số 14 nghách 111/18/1, ngõ 111, Triều Khúc, 
Tân Triều, Thanh Trì, Tp.Hà Nội 

889 31/03/2023 Đinh Diệu Linh TT Tiên Yên, Tiên Yên, Quảng Ninh 

890 31/03/2023 VŨ TIẾN SỸ 
KP Long Khánh 1, Tam Phước, Biên Hòa, Đồng 
Nai 

891 31/03/2023 Vũ Đại Phong 
99 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Tân Bình, Hồ 
Chí Minh 

892 31/03/2023 Nguyễn Hoàng Nam 
464 Xô Viết Nghê Tĩnh, P25, Q Bình Thạnh, Tp 
HCM 

893 31/03/2023 NGUYỄN MẠNH QUỲNH 
616 Nam Hà, Xuân Bảo, Xã Bảo Bình, Cẩm Mỹ, 
Đồng Nai. 

894 31/03/2023 NGUYỄN HẰNG DUY 
C23/4 ĐƯỜNG 449, KP2, P. TĂNG NHƠN PHÚ 
A, QUẬN 9, TP. HỒ CHÍ MINH 

895 31/03/2023 Nguyễn Hữu Hòa 
12 Dã Tượng, Phường Phước Long, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

896 31/03/2023 Đào Tuấn 
Số 16, Nhà 8B, Khu đô thị Trung Hoà, Nhân 
Chính, Hà Nội 



 

 

897 31/03/2023 ĐẶNG XUÂN KHÔI 
P618 E2 ECOHOME 1, ĐÔNG NGẠC, BẮC TỪ 
LIÊM, HÀ NỘI 

898 31/03/2023 Đặng Thu Hà 003 Lô C1 chung cư Phường 6 Q.4 hcm 

899 31/03/2023 Đặng Trần Tiến 
Số 003 Lô C1 chung cư Tân Vinh, P6, Q4, 
TPHCM 

900 31/03/2023 NGUYỄN THANH ĐỊNH Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai Châu 

901 31/03/2023 Nguyễn Thị Dung 
Ven 23-17, Venice, Vinhomes Imperia, Thượng 
Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng 

902 31/03/2023 NGUYỄN QUỐC KHÁNH SỐ NHÀ 162, C/CƯ HƯNG ĐƯỜNG 2, P. TÂN 
PHONG, QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH 

903 31/03/2023 NGUYỄN THỊ LỆ DUNG 
56 ngõ 194 phố Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình, Hà 
Nội 

904 31/03/2023 NGUYỄN THỊ HẢI HÒA 
62/29/26A Lâm Văn Bền p. Tân Kiểng Quận 7, 
Tp HCM 

905 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 
72/2 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, 
Thành Phố Hồ Chí Minh 

906 31/03/2023 Nguyễn Trường Giang 
Thôn lông bàn, Xã Tịnh An, Thành phố Quảng 
Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

907 31/03/2023 BÙI MẠNH HÙNG Khu 1 tt hậu lộc Hậu Lộc, Thanh Hóa 

908 31/03/2023 CAO THỊ PHƯƠNG MAI 
56 đường 11 KDC Him Lam 6A ,Bình Hưng ,Bình 
Chánh HCM 

909 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THI 900 Quốc Lộ 1 A Bình Tân TPHCM 

910 31/03/2023 BÙI MẠNH HÙNG Khu 1 tt hậu lộc Hậu Lộc, Thanh Hóa 

911 31/03/2023 Phạm Thanh Chương Tứ Hiệp, Thanh Trì Hà Nội 

912 31/03/2023 Doãn Mạnh Cường 
Chung cư Imperia Sky Garden, 423 Minh Khai, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 

913 31/03/2023 Lê Thị Bạch Cúc 87A Nguyễn Thị Nhỏ, P. 2, Q. 6, TP. HCM 

914 31/03/2023 LÊ THỊ HẰNG Số 13 ngõ Vũ Năng, Hà Nội 

915 31/03/2023 LÊ THỊ THANH THƯƠNG Tổ 1 phường Trưng Vương 

916 31/03/2023 Nguyễn Phương Thảo Tổ 9 - phường Phùng Chí Kiên  

917 31/03/2023 Nguyễn Thị Minh Hương Phân Xưởng Cơ Nhiệt Công ty NPS 

918 31/03/2023 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN  150 lê hồng phong 

919 31/03/2023 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM A2 Vạn Mỹ -Ngô Quyền 

920 31/03/2023 NGUYỄN THỊ TUYẾT CHINH sn 328,tổ 07,phường tân hà 

921 31/03/2023 Nguyễn Tiến Hiệp Số 37 Xóm 3 Thôn Trung Lập, Hà Nội 



 

 

922 31/03/2023 Nguyễn Văn Khoa Phú Ninh, Quảng Nam 

923 31/03/2023 Nguyễn Xuân Anh 201K8b Bách Khoa 

924 31/03/2023 NGUYỄN XUÂN HỒNG NHẬT Lô C2 Xuân Thuỷ, KV6 

925 31/03/2023 NGÔ THỊ THÙY MY 19/2/20 Lê Lợi, khu phố 3 

926 31/03/2023 NINH THỊ NGA Nam Từ Liêm, Hà Nội 

927 31/03/2023 Phan Thị Thanh Huyền thành phố Nam Định 

928 31/03/2023 PHAN THỊ TUYẾT NHI 37 Nguyễn Nhược Pháp 

929 31/03/2023 PHÍ THU THẢO THÀNH PHỐ HÀ NỘI, VIỆT NAM 

930 31/03/2023 Trần Chí Cường 08, Nguyễn Thị Định 

931 31/03/2023 TRẦN HẢI PHONG Hoàng Mai, Hoàng Mai 

932 31/03/2023 TRẦN THỊ BÍCH HUỆ Phường Quang Trung 

933 31/03/2023 Trần Thị Duyên 
Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần bê 
tông và xây dựng Vinacone 

934 31/03/2023 TRẦN THỊ PHƯƠNG LAN Phường hoàng văn thụ 

935 31/03/2023 Trịnh Ngọc Quý CN Lào Cai 

936 31/03/2023 Đoàn Minh Tiến Ban Quản Lý Tín Dụng BIDV 

937 31/03/2023 Đặng Duy Thành   

938 31/03/2023 ĐỖ THỊ LOAN 15 phạm ngọc uyên 

939 31/03/2023 ĐỖ THỊ THANH VÂN THANH KHÊ, ĐÀ NẴNG 

 
 


